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NOTE. 


L'histoire annamite en vers, dont nous publions la: 
transcription, a été écrite, en 1860, par un mandarin an- 
namite du nom de Lé-ng6-cât, homme de forte érudition, 
chargé de la rédaction des annales de PAnnam sous le. 
règne de Tự-đức. 

Cependant, il faut remarquer que l’auteur est critiqué 
par les lettrés pour avoir trop souvent mêlé des expres- , 
sions en caractères chinois à l’'annamite vulgaire. | 

Quoi qu’il en Soit, ce poëme est très-instructif et ap- 
proprié à la portée, au goût de la population. 

C'est d’ailleurs une coutume dans la littérature anna- 
mite de traiter en vers les sujets intéressants, de sorte 
que, aidés par la cadence, la mesure et la rime, les il- 
lettrés qui les entendent lire- ou réciter les retiennent ai- 
sément dans leur mémoire, 

Cest ainsi que beaucoup de ces écrits versifiés sont 
l'ansmisede père en fils. 

Notre pensée, en transerivant le Dai-nam cuêe sir kí 
điển ca, a été de répandre dans le peuple la connaissance 


e e e Xw ° › e 
“de l'écriture latine, ên lui offrant sous cette forme des 


Sujets attrayants et de le: préparer ainsi, dans la mesure 

de nos moyens, à se mettre plus aisément au courant des 

progrès de la civilisation moderne, : 
Le but est peut-être au-dessus de nos forces; mais, si 
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-Porthographe du Uz en lui donnant l.x. cle, 
‘ide la-prononciation dans la langue parlée. Les mots dt: 


“cles à cau | expliqués 7 
d'ailleurs dans le grand dictionnaire -annamite-français ê 
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nous n’y réussissons, il nous restera du moins avec notre 

conscience satisfaite, Phonneur de l'entreprise. ` ã 

Dans ce travail, nous nous sommes appliqué à soigner” 
leur exacte” 
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use de leur origine se trouveront expliqués 


| que. nous: comptons publier bientôt. : 
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trước là coi cho b:èt Iruyện, sau là lập vêt chữ" cho trả 
trúng đầu cho quen. ` ÉCRIRE EE DE 
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"VO kêmit sách. Dai-nam-cuée sử kí di'n 2 


x S ? CSS SE à Vi: HE ES 
Ta chfp sách nay ra chứ: que ngữ: có ý cho con tr) EE nh 
À GE ‡‡ < t r. As 
ngling 


Người đặt sách ay ra là Längt. Tà {tan sử: quấn (nim T 
đức 12 nièu), là kẻ:-thông kinh sử lâm cứ Irong si HN kn : 
có mêt déu ông ày hay đỏ Hàng chữ vô nbhi’u lộ? lòn với tiêu 
nom, nin ké chưa từng coi thì có ý khó hiểu möt chút E 
vậy may tièng ay ta cũng đã có đem vò tự vị lớn tiềng ne Se 

Kè sau đây ta bin ra tên tuổi các doi vua từ Hồng-bàng-thị đề 
nay, đẻ cho kẻ siẻng học coi đó mà nhé thứ: lớp dho kī Ho 


HIỆU NƯỚG ANNAM. 


Nước ta nguyên thuy dâu hiệu là Giao-chi, Giao-nam, Giao- 
châu, Viêm-bang, Việt-thường. Đời Hùng-vưỡng cải lan ăn-lang, 
đời nhà Thuc vua Án-dương-vường xưng là Au-lạe, đời nhà Triệu 
vua Vo-dè đặt là Nam-viét, đời Tiển-lý-nam-đò,, thì gọi là Van- 
xuân, đời vua Đinh-tièn-hoàng lại cải hiệu là Dại di S7 SN đời: 
nhà Dường vua Cao-tò cai tên lại là An-nam đồ hộ phủ, đời vua 
Túc-tông thì kon là Trân-nam, đèn đời Đại-tông lại kêu là An-nam, 


đèn đời Lý-thánh-tông thì lầy hiệu Pai-vicé doi vua Minh-mang. 


lai cai làm Dai-nam. ` 
Nước An-nam chịu đạo Thiên chúa là đời hậu Lê vua Yînh-tê 
năm thứ 9, các thầy Bút-tu-ghê vào giảng đạo tại làng Ản-trường 
trước hèt.: - độc Tetaran Ê DEE 

Đên đời Lê-cảnh-hưng thì các thầy Langsa tièp giảng, đời Chien: 
thông, Tây-sơn dày giặc, đức thầy Yerô Bi-nho quận công (Pièrre 
Pigneau) lo viện cầu giúp vua Gia-long tức wi. ` Se -ٌ : 

Qua dën Minh-mang cửu niên, bi Dương-sơn dân đạo dan ngoại 
tranh giái hạn kiện nhau, nên chỉ truyền cầm đạo. Đèn Tự-đức 


° Ên 5 2 — ? ESA A 
thập nhứt,niên Langsa di đánh Bác-kinh vỏ sang cwa Hàn rôi vô 
MẠI Sài Xira LẠC + may êU = e : : ; = 
Gia-định. đánh lãy.Nam~kì-lục-tinh. i 3 

- Kể câc đời vua nước Annam, 
Hông-bàng-thị, 20 đời-vua, trị-được : 2622 năm. 
Tén vua | _- Š 


Kinh-duo’ng-vuong. 
Lạc-long-quân. 
Hùng-vữơng-thứ-nh ứt-cho-đén, 


Hùng-vương-thứ 18. 
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; < Nam-béc-phän-tranb, 32 năm. ` 


Nhà: Thục, 1 đời-vua : 50 năm, 
Vua : Ản-dương-vương, trị 50 năm. 
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Gage © Nhà Triệu, 5 đời: 97 năm. 
-- Võ-đế, 71 năm. 
. Văn-vương, 12 năm. 
+, ¿` Minh-yương, 12 năm. 
à „.. + Al-yơng, { năm, 
Thuật-dươ'ng-vương, 1 năm. 
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Sanê e Thuộc Trung-quôc. J 
= Thuộc Tây-hán, 149 năm. 
“Trung-träc (Trưnghữ-vương) tri,-3 nim. 
`" Thuộc Đông-hán, 444 nim. 

Si-vuong trị, 40 nim. 
Thuộc: Ngô, “Tan, Tổng, Tê; kường, 314 nấm. : : ° 
Nhà-tiên-lý, vua Lý-nam-đế CE Ran vr Een 


3 £ Nhà Tiển-] ý d ®5 BEI SZ EI 5 
: J vua Triệu-việt-vương trị, 23 năm. 


3 : vua Hãu-ly-nam-dê tri, 32 năm, -- 
Thuộc nhà Tùy, nhà Đường, 304 năm. 


. Tiển-ngô-vương, 6 năm. 
Dương-ttm-ea oán, 6 năm. 
Hàậu-ngô-yương, 15 năm, 


Nhà Ngô... 


Nhà Định, 2 đời-vua : 13 năm. 


Dỉnh-tiên-hoàng (Thái-bình), 19 năm. - -- 
Phế- đế, 1 năm. 
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Cp sỹ Lý-auh-tốnz (Thiệu-minh, 
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; | 
Nhà Lë (ổn), 3 Eë vua :.29 a. ZE e Í 

1. Lê-dai-hanh (Thiên-phwóc, Iung-thêng-€ng-hiên), 24 nim. ? + 
. L*trungtông, 3 ngày. : d aê 

1 Lé-ngoa-triéu (Kiên-thọ2'), A năm. | NE we 
4 d < + sch Û ý ` ; î 

Nhà Lý,.8 đời vua: 216 năm. 

i. Lý-thái-tỏ (Thuìn-thiên), 18 năm, | 


“Thiên-thành, 


đại-bửu, 27 nắm. _ | 

{ Long:thoai-thäi- bình, . 'Chưởng- -thdnh-giaq_: 2k 
kħánh, Long-shwong-thién- tự, 
chúo-bứutrơng, Thân-vô, 17 nim. 


3. Lý-thánh-tông. 


te, 


t Dai-minh, Anhb-võ-chiĉu- thang, Ouang-hwu, j j 
4. Lệnhgm lông: Hội-phù, Long-phà, Hột-Ltường-3at-khánh, „ 3 
[ ` Thiên-phù- -duê-xö,. :Tlıiên-phùrkhãnh-tho, à + 
“56 năm. peng 
5. LY-thân- têng, MG Thiân- chương-bứu- tır), 41 nim. a 


Bai-dinh, Chänh-long-tu-Wng, 
#'Thién-eäm-ehí-bửu), 37 năm. 
7. Lý-cao-tông (Trinh-phù, Thién-tu-gia-thoai, Thién-gia-biu- 
: hru, Trị-bình-long-ứng), 35 năm. - . WE Ne 
;-'8, Lý-huê-tông (Kiên-gia, Thiên-chưo zng-hữu-đạo), 14 năm. 

9. -Lÿ- -chièu- hoàng „4 hãm, „ `2 


Nha Trân, 14 đời vua: . 184 näm.. 


1. Trần-thái-tông (Kièn-trung , Thiôn-ứng-chánh- hê, Nguyên- 
phong), 33 năm. Ne 

2, Trän-thänb-tông (Thiệu-long, Bứu- phù), 21 năm. = : 
3. Trån-nhån-tông (Thiệu<bửu, Trùng-hưng), 14 năm... - < 
4. Trân-anh-tông (Hưng-long), 24 niin. = : ` 
5. Trần-rninh-tông (Thái-khánh, Khai-tiới), 15 năm. 

6. Trân-hué-tông (khai-hựu), 12 năm, °” ^^... - s2 
7. Trắn-dũ-tông (Thiệu-phỏng, Dai-tri), 28 năm. - 
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Thông-thoại, :Càn-phù-hữứu-đạo,. - ve 
2. Lý-thái-tông / Miih-dao , Dai-cam-thénh-10, DE WE = nas 
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8. Trắn- nghệ-tông (Thi¿u-khánh phu Dương-nhự1-lở) 3 năm 
9, Trân-diê-lòng (Long- khánh); 4 năm, -ٌ | 
10. Phè-dè (Xương~phù), 12 nắm. ysy E 
11. Trần-'huìn-Lônz (Quang-thfi), 9 năm, Cấp 
12. Trìn-H,i3n-đ3 (Niần-lân), 2 nắn, 
13. Trãn-giing-dinh-ılê (rag-khiáah); 2 nim. 
14. Tran-trung-yguang-dé (Trüng-quang), 5 nám. 


| i KE 


Nhà Lê, 26 đời vua: 257 năm, 

1. Lê-thái-tŠ (Thưận-thiên), 6 năm, ` HCH 
2. L2-thái-Lòng eus bình, Đại-bửu), 9 näm. | 
E Lê-nh7n-tònz ffhái-hòa, Duy`n-ninh), 17 năm. 

4. Lê- thánh-tông (Quầng-thu] in, Hẳng-đứe), 

9. - Lê-hi3 èn-töng (Ki: ng-thônz), 7 năm. 
He Lû- thde-töhg (Thái-trinh), 1 "äm. 

1 Lé-oai-muc-dè (T hoai-Khänh),.5 năm, 

8. Lê-tıro'ng-dure-dê (Hồng-thuận), 1 năm: 

9. Lê-chi°u-tông: (Quang-thiéa), G nim. 
10. Lé-cun, g-hoèng (Thòng-nguyẻ èn mạc-đăng-dinh), Same 

| Mac-däng-dinh, Mac- D 
ù kề trhug.tông (N gwro-nhda) (phụ hái, ne ya 
2. Lê-trung'tông (Thuận-bì ER 
Ge GE TA¬ nh), (phụ Mae-phıré«- -nguyén) „ 8 năm. 
Seen (1 hlêën-hıru, Chänh-tri, Hỗồng-phước), 16 năm. 
de ông, Gia- thới, TP HE E (phu-mac-mâu-tri), 27 nám. 

ê- kính- tông (Thàn-đúc, Hoäng-di inh), 19 năm, 

16. L2-thẳntông Vinb-15, Dứ-e-long, Dương-hòa, Khánh- đức, 


Thạnh- đức, Vĩnh- thọ, Van-khänh, 42 
k. € bac nã 
17. Lâ-chơn-tông (Phước-thi), 7 năm. S 


58 năm. 


Ke Lé-huyén- tong (Kièng-tri), 9 năm. 
"19. Lê-gia-têng (Dương-dức, Di Ce n), 4 năm. 


Si 


* 


<. tong (Vinh-tri, Chánh- -hòa), 27 nim. 

-ٌ . u-lung (Vĩnh- wex x10- -thớ9), 21 năm.- 

Ê aren -khánh-đà (Vịnh. khánh), 4 năm. 

A s tông (Long-dire), 4 näin. 

> Ee long (Vinh- -hựu), 6 năm,: a, t Rest à ; 

A E ièn-tòng (Kidı ng-hưng)›48.nữm,: ?: an r T 
é-chicu-thông-dà (Chicu-thông), 3 năm, 
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Ngụy Tày-sơn, 3 đời vua : 17 năm. 


Nguyễn-nhạe (Thới-đức). 
3. Nguyễn-hụẻ (Quang-trung). 


d năm. 
3. Nguyễn-quang-toán (Kièng-thanh, Bửu-hưng)- 


——————) 


Nhà Nguyễn, dèn nay là; 4 đời vua. | 
`~ ~ DI 
däm chúa vô ở Huê đã 356 năm nay, từ năm 1719 cho đền nay ;* 
tức vị hoàng-đè gồm nam bắc cho đèn n 
(guyê 3-tễ-cao-hoàng-đề Gia-long), 18 năm. Éd. 
Nguyễn, Thê-tỗ-cao-hoàng-đô ( g e = 
pas (Thánh-tỗ-ahơn-hoàng-đề, Minh-mang), 91 năm. ~ 


Z 


N 
N 
Nguyên, 
9ï năm. à ` 


A 
2. 
9. 
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ouvên (Hièn-tà-ch ơng-hoàng-đề, Thiéu-tri), 7 năm. | 
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Ngàn thu gắp hội thăng bình, 

Sao khuè rạng vẻ văn minh giữa trời. 
Lan đài đình bút thánh thơi, 

Vâng đem “quòe ngữ diễn lời sử xanh. 
Nam-giao là coi Ly-minh, 

Thiên tho: định phàn rành rành từ xưa. 
Phè hưng dot mày cuộc cờ, 

Thị phi chép dé đèn giò làm gương. 
Kẻ từ trời mở Vièm-bang, 

Sơ đầu có họ Hồng-bàng mới ra. 

Cháu đời Vi3m đề thứ-ba, 

Not dòng Hỏa-đức gọi là Dê-minh. 
Cuan phong khi giá nam hành, 

Hay dãu Mai-länh duyn sanh Lam-kiểu. 
Nàng tiền vừa thu đào yêu, 

Xa loan nội gót tơ điều kêt duyên, 
Dòng thần sánh với người tien, 

Tỉnh anh nhóm lại thánh hin nồi ra. 
Phong lan quân lưng nước ta, 

Tên là Lic-tue hi u là kinh-dương, 
Hoá cơ đựng môi luân thường, 
Động-đình sớm kèt với nàng thản long. 
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Bèn hoa ứng vẻ lưu hông, 
Sanh con là hiệu Lac-long trị vì. .:- - 
Lạc-long lai sính Mu-cơ, 
Trăm trai điềm ứng hùng bi lạ đường.. 
Noãn bào đầu chuyìn hoang đường. - 
Ví xem huyền ditu sanh Thương khác gì. 
Dên dtu tán hiệp cũng kì, | 
Khá vì thủy hän sanh ly nhir lời, 
Chia con sự cũng lạ doi, 
Qui sơn qui hải khác người b:ệt, ly... 
Lạc-long vẻ chôn nam thùy, 
Mu-cơ sang nẻo ba vì Tán-viên. 
Chúa trương chọn một con hiŸn, 
Sửa sang việe nước nồi lên ngôi rồng. 
Hùng vương đô ở Châu-phong, 
Ây nơi bạch hạc hi}p dòng Thao-giang. 
Đặt tên là nước Văn-lang, | 
Chia mười lim bộ bản `. cũng liền. 
Phong-châu, Phước-lộe, Châu-diên,, 
Nhìn trong địa-chí vê miền Sn-lây. ' 
Định-an, Hà-nội, đôi thay, 
Ay chầu Giao- chi, xwa nay còn tuyên. 
Tân-hưng là cõi Hưng-tuyên, . : 
Yỏ-ninh tỉnh bác, Dương-tuyển, tỉnh đông. 
Thái cao hai tỉnh hỗn đồng, 
Ãy là Vö-dinh tiềp cùng biên Manh. 
Hoài-hoan Nghệ, Cửu-chơn Thanh, 
Việt-thường là cõi Trị, Bình trung chu. 
Lượng là Lục-hải T TU 
Xa khơi Ninh-hái thuậc vào Quáng-yên, 
lình-văn Cửu-đứe còn tên, 
Mà trong cương gidi sơn xuyên chưa tường. 
Trước sau déu gọi Hùng-vưng, 
Yua-thường nôi hiêr, quan thường nồi tên 
Lạc hầu là tướng điều nguyên, 
Võ là lạc tướng giữ quyền quân cơ. 
Đặt quan bồ chánh hữu tư, 
Chức danh một cuộc đàng huy một, loài. 
Vừa khi phong khí sơ khai, rủ HÀ 


SE 
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Trinh nguyên xảy da gặp đời đề Nghiêu.. 
Bình dương nhật nguyệt sáng cao, 


Tam lòng qui hoác cũng đầu hướng dương, Le 


Thän qui dem tiên Dào Dường, 

bắc nam từ ây giao bang là đầu. 

Man dân e chôn th wong lưu, 

Lầy nah? chài lưới làm diy trị sinh, 
Thánh nhàn soi xét vật tình, 

Dem loài thủy quái vẽ mình thổ nhàn.. 
Từ sau tuc mới van thân, 

Lợi dàn đã dầy, hại dàn cüng trừ 

Doi truyền một môi ya thơ, 

Nước non dim âm may mưa thái bình. 
Vừa đời ngang với Châu, Thành, 
Bòn phương biển lắng Hoi thanh 1 môt màu. 
Thư thám Trung-quàs thè nào 

. Lai đem bach tri dang vào Châu vron 
“Ba trùng dich lộ ohia tường, eu 
Ban xe tí ngo chỉ đường nam à qui. 

Sáu dòi Hùng vàn vừa Suy, 

\ö-ninh có giặc mới di cẩu tài, 

Làng Phù-đồng có mit người 
Sanh ra chàng nói chẳng e tro tro. 
Những ngờ" oan trái bạo gir, 

Nào hay thần tự fng đợi chữ? phong vân, 
Nghe vua cầu tướng ra quân, 


con ngồi thoạt nói muôn phần kích ngang 
ƠI thưa me da cần Yương, 


Lày trung làm hiều, một đường phân minh, 


Sứ về Đài trước thiên đình, 

“heranê vàng ngựa sắt đã bình tần vào 
ran mây theo ngọn cò đào, : 

Ra uy såm sét nữa chiu giặc (an. 

Áo nhung cỏi lại Linh-sơn, i 


` Thoát đà trút nợ trần hoàn lên tiên, 


ëm đình còn dän cò viên, 
SC hay truyện cü lưu truyền có: không 
jis nghe trong thu Lac-hung. ` ` ` a 
-chdù có å tự phong kháo thường, 


ste: Zu e dài Ki : khói hong nghỉ ngút truyền sau muôn đời. 
4 EE 0407730 B3 dän bièn dòi er trời, ` 
Mà so HMêng-lac làu dài ai hơn. 


„ Atten. ët, Sc 


Gần xa nức tiềng cung trang, | SCH Ge į 
Thừa long ai kẻ đông sàng sánh vai. | ge í ct d ige i | 

E A EE ` vu ám yi truyện, 
Bông đầu vừa thầy hai người, KR ; j e GE d SS GA 4 F FA 4 
Một Son-tinh với một loài Théy-tinh. | bê NE A | v9 Sé Géi GA n không ley. EE 
Câu hôn đều gởi tàc thành, - : Tiện: ` 2 l one paku 08 E - 
Himg-vwong mới phán sự tình một hai. e e | 
Sinh nghỉ we kịp ngày mai, 
Ái mau chen true dini lờ hứa anh, 
Tròng lâu vừa mới tan canh, 
Kiệu hoa đã thầy Son-tinh chte ngoài. xẻ J 


Ước sao lại cứ như lời, 


Trước ngang "Du ng- tê sau tay Néng-vuong. 

Thuc từ dut nước Văn-lang, ch: ) 

Đỏi tên du- -lac mới sang Lo: a-thành, kết pee. 

j Phong-khé la dàt Fô-ninh, l Fee aies 
Xây rot lại 15° công trình bièt bao. 

Thuc-vuo'ng thành ý khần cầu, 


i TE = | Bang đầu Giang-sw hiện v = 
Xe loan trăm cò đưa người nghỉ gia. | GE tà ei cũng a ào Kim qui. 
Cung don tièng địch xa xa; l -t EN a nói cũ l, ss 
V ¡về non Tan oán ra bể Tân, < ©. Lại tường căn cớ böi vi yêu tỉnh. 
“ : Lai hay phù pháp cũng linh, 


Thủy-tinh lö bước châm- cơn, 


Bang ding ndi giận đem ân làm thù. Vào rừng sát qui đào thành trừ hung. 


Mưa tuôn gió thôi mit mù | Thành xây nửa tháng đã xong, | 
Se SE no ù ù ti kia. nE s | Thuc-uwong cám tạ tầm lòng hiệu linh. 4 
Ag hóa phép cũng ghê, Lại bàn đèn sự chiên tranh, | ` 
bì i œ D , 
Lưới giăng dòng nhĩ, phên. che ngàn dodi. Ir | Vút thiêng đẻ lại tạ tình, quần vương, | | 
Núi cao sèng cũng còn ge" ph Ung ê | A au làm n máy linh quang, ` 
: : HT ıè ra thần nò dự phòng việc quân. x 
Năm năm báo oán đời đời đánh. ghen. | KEE? S lûy E xưng: e 
e i Ay giò gặp hội cường Tần, | 
Bê di còn truyện trích tiên, | | "aa Tim ăn lá bá ğ | 
Có người ho Chè ở miền Kñodi-chứu. ` SE A S "e, toan lên n gùnh nam, eh À 
Ra fo nương náu Hà-châu | goe | nu co muôn nặng túi tham, : 5 
a 2 : êye a Dö-Tho Sú- : : 
Phong trân di trai måy thu cùng người. EE 4 Lanh- EN E An Su 
iân-dung gặp buôi đi chơi : 
mu đưa a buồm viết Nhỉ-hà ~ E SEN thầu về bán chương. : 
` S at ra thu lệnh rõ ràng, 
re2 EI à K? ` h= a 
TE SE - al Nhåm họ Tri ifu sai sang giữ gìn.. 
D e al nêwî thong thuộc đã quen, 
a t ù in, f 
eree aaa LS 
Kw. thục nữ kẻ tièn đúng, CES Chia nhan 1 Di bộ bai quân, mạ hd Ea ar. 
Tình cờ ai biết vợ chồng du ên ưa, ZE | s ruỏi ngựa Đỏng-tán đỗ thuyển. RM D PRET Cục 
sử Sie thói mây mưa, Î Hln e serêk” 4 Se vương có nè thần truy n, ER 
‹ € `. tji : uon qu: in buòng một lượt lẻ 
- : về, ; * ên còn gì. ` 
“ehê SP: nus tệ Geck D Mi Arê == SEN mang bệnh trở vê, >." Sử”. 
2 T ` Ke: vấn . Na Ñ riéu-dà lại khiê phê Tàn 
Hai người một phút hóa vê bồng cháu. d n sứ di xin cha. EE 
Đớng-an Da-trach đầu dau, e Së 
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Dı xe ở cá 
Binh-giang rạch nửa sơn hà, : 


Bắc là Triĉu-úy, nam là Thuc vương. ` 
Mặt ngoài hai nước phân cường, 


Mà trong Triéu lại mượn đường thong gìn. . 


Nghĩ rằng nam bic một nhà, 

Nào hay hòn cầu lại ra khàu thù. 

Thuc cơ tèn gọi Mạ-chảu, | 

Gà cho Trọng-thúy con đầu Triệu vn, 
Tram năm đã tac đá vàng, 

Ai ngờ thè tử ra đàng phụ ân.. 

Tóc tơ tỏ hêt xa gần, 

Thừa co: đem máy nỗ thân đổi đi, 

Tỉnh thân giả tièng bác qui, 

Đỉnh ninh dän hèt mọi bả thủy chung. - 
Rằng khi đôi nước tranh hùng; 

Kẻ Tên người Viêt tương phùng đâu om A 
Trùng lai dâu họa có ngày, 

“Nga mao xin nhận đầu nảy thầy nhau. 
Cạn lời thẳng rubi vó cân, 

Quản bao liễu oán hoa sầu nẻo xa. 

Giíp binh sắp sẵn tự nhà, 

về cùng Triĝu-úy kéo ra ải Tần. 
An-duœng cày có nỗ thần, 

Vây cò còn hãy ham phần vui chơi: 
Triệu quân rubi dên tận nơi, -_ 

Máy thiêng đã mât thê người cũng suy.. 
Vội vang den lúc lưu ly, e 
Còn dem af nữ é huể sau yên.“ 

Nga mao van cứ loi nguyên, ` Fe 
` Bê cho quân Triêu theo lién bóng sinh.. 
Kim qui đâu lại hiên linh, 

Mới hay giặc ở bén mình không xa. 
Bay giò Thục chúa tỉnh ra, ` 

Đút tình phú lưỡi thái a cho nàng. 

Bê nam dên bước cùng đàng, 

Văn-tê theo ngọn suối vàng cho xuôi... 


Tính ra nuớc Thuc một đời RUE RE) 


SC o 


0 ngôi vira ding näm: njuwi năm tròn. 
Nghe thần rồi lại tin con. ' 
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Cơ mưu chẳng nhiệm thói còn trách ai P 
Triệu vuong thay nổi ngôi trời, 

Dinh đô cứ hiểm đóng ngoài Phiếm ngu. 
Loạn Tân gặp lúc ngư hô, : 

Trời nam riéng mở dư đồ môt phú eng. 
Rung lưu bay cũi Ti-dw ong, i 
Mới sai Luc-gia dam sang An phù. 
Cöi nam lại cứ phong cho, 

Biên thùy gìn-giữ co đồ vững-an. 

Gặp khi gà Lư gáy can, 

Chia đôi Han Viêt lại toan sanh lòng. 
Vì ai cam chợ ngăn-sông, 

Dé cho dứt nẻo quan thông đôi nhà. 
Than chỉnh hỏi lội Tràng-sa, 5 
Min Âu muôn dặm mở ra một lần. 
Hän-vän lấy đức mục lân, 

Sac sai Luc-qgit cựu thần a sang. - 
Di thy mòt pức chiều vàng, ` a 
Ngò déu ân ái kê dàng thủy chung. 
Triču-vwong nghe cũng bằng lòng, 
Mut dang tạ biểu một phong vào chẩu. 
Ngoài tuy giữ lẻ chư hầu, 

Trong theo hiệu đề làm đầu nước ta. 
Trăm hai muơi tubi mới gia, 

Tính năm ngự-vị ké đà bảy mươi. 
Văn cương vừa nối nghiệp đời, 

Lửa binh đâu lại động ngoài biển cương. 
Phong thơ tåu vuối Hán hoàng, 

ëlo thanh sớm đã giục dũng cầt quần. 
VYương-khôi vâng lệnh tướng thần, ` 

Ai lang quét sạch bụi trần một phường. 
Hán đình có chiều ban sang 
Sal con Triệu lại theo đàng giản! SC 
Xa rồng phút bóng mây che, 

Minh *ırgug ở Hán lại vẻ nổi ngôi. 
Bym gìa bỏng ram họa thai, 
Vo là Cù-thị vốn người #zn-ởan. 
Khuynh thành theo thói hồng nhan, 
Pa chuyên lũng ái lại toan tranh Kình. 
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Däng thy xin vuối Han đình, 
Lập con thái tử phong minh Cung-phi. 
4i wrong thờ ầu nài vi, 
Mẹ là Cù-hĝu nhiều bề riêng ty. 
Cầu phong đã rap những ngày. ` 
Ngoài thông bắc sứ trong giy lệ g ai. 
Khéo đâu däc-diu lạ dt, | 
Sứ là Thiéu-qui vẫn người tình nhên.. 
Hoa tàn lại bén hvi xuân, 
Giao hoan đôi mặt hòa thân một lòng. 
Nghĩ là vẻ Han là xong 
Tình riêng phải mượn: phép công mới gla. 
Làm th gửi sứ đưa qua, 
Mẹ con đã sâm sửa ra sang châu. 
Li-gia là tướng ở dau, vị 
Đam lời can gián bày mưu xa gắn. | 
Một bai ngăn đón hành trần, 
Bê cho Triệu bíclrv3 Tên sao nên.. 
Nàng Cù đã quyết một bên, 
Lại toan mượn lãy sứ quy: ‘n ra 7. 
Tiệc vui chén cúc dër say, ` 
Mat đưa cao thầp. g giáo lay Mr 
Bang khi hoan yên nửa chừng, 
Lü-gia bièt ý ngập-ngừ ng e ra. 
Chia quân cam lu về nhà, | 
Tiềm mưu mới hiệp năm ba dai thần. 
Đôi bên him khích thêm phần, _ 
Mu Cù yêu sức, sứ. thần non gan. - 
Võ thơ đạt đền nam grian,” 
Hán sai bình mã hai ngàn kéo sang. 
Lử-giz truyền hịch bốn phang, 
Nỗi Heng thơ dại nỗi nàng dâm ê. 
Tình riêng chm Viét ngựa Hồ, 
Chuyên vận báu ngọc các đô sạch không. 
Rấp toan bán nước làm công 
Quên ơn thuy trước không lùng mai sau. 
Cũng tuống L%-trã khác dau, 
Chôi non chàn bẻ, ré sâu khó đào. 
Quan binh một trận dö vào, 


i 


«lac, 
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Lửa nào tiĉc ngọc, nắng nào lie hoa. 

Tlıuêt-v ıo ng lên nổi nghiệp nhà, 

Trong là cuòc nan, ngòai là địch nhän. 

Hai ngàn g èt sạc: Ian quên 

Dem cở su Dol dé gần ái làn Ta 

Tạ từ gia tèng nói van, 

Mày nơi yèu bai sai quan di phòng.’ 

Bing đâu Jan lại tièp sang; 

Một kì tịnh tần, năm đàng giáp công. 

Trong thành mòt ngọn lửa thông, 

Chiêu hàng ngoại mạc hội đồng các dinh. 

Chạy ra lại gặp truy bình, i : 
Th udt-ewor ng Lương buộc mình cửa hiền. 
ké tìr Triệu lịch ky nên, 

Nám ngoài chín chục; ngôi mm Hy năm vua. .: : 
Trách ai gåy việc tranh đua, . nr E 
Van dài vîn nước dure thua c7 trời. _ 
Giao-châu miji thuộc nước người, 

Ay về tdy Han là òi nguyên phong. 

Bin dó vào sách hôn đồng, 

Dàt chia chín quận quan phong thú thần; 

Diu sai Thach-dai tri dân; 

Cam quờn tiệt v ê! giữ ph n phong cương, 
Tudn-tuyên mới có Tich-quang, 

Day dân lé-ngäi theo đàng hoa-phong. 
Nhdäm-dién khuyên việc canh nông, 

Doi nghệ ngư li`p vê trong khuê dén. 
Sính nghi lại giúp bồng tiền, ; 

Khièn người bản khó thỏa nguyền that ea 

Văn phong duc dày gần xa 
Tu hai hiển thú ây lît khai tiên.. - 
Luìn hồi trăm có dư niên, 8 
Irai qua dong Hán thira tuyên may người.. : 
During ca đâu đã vắng lời, ; 
Dèn nhw T6-dinh lai người chí hung.. 
Bà Træng quê ở Chúu-phong,: 
Gin người tham bạo thù chẳng chàng quên. 
Chị em nang một li nguv ên, : 


Phàt cò nuw ong tử chay quyền tướng quân. 


bb 
Ngàn tây ndi áng hong trần, 


Âm ẩm binh mã xuông gần Long-bién. 


Hông quân nhẹ bức chỉnh an, 
Dudi ngay 76-dinh dep tan biên thành. 
Đô kỳ đóng coi Mé-linh, 


Lãnh-nam riêng một triểu đình nước ta. 


Ba thu gánh vác sơn hà, 

Một là báo phục hai là bá vương. 

Oai thinh động đên bắc phường, 

Han sai Mä-viên lên đường tần công. 
` Hö-tdıj đưa sức vậy vùng, 


Nữ nhì chống v'i anh Bûnê đượ'e nao. 


Cẩm khê đèn lúc hiểm nghèo, 
Chị em that thề cũng liều với sông. 
Phuc ba mới dựng cột đồng, 


@ ta A ... . 
Ai quan truyền dầu biên công côi ngoài. 


Trưng vương vắng mặt còn ai, ` 
Bi về thay doi mặc người Hán quan. 
Trải Minh-chwong đèn Hiéu-an, - 
Tuần lương đã ft, tham tàn thièu chỉ. 
Mới từ Thuận để về sau, i 


Đặt quan thứ sử, thục vào chức phương. 


Kia như Phằn-diễn Gid-xwong, 


Châu ngung Lưu-táo dong thường kê chi. 


Trtcơng-kiêu, thành tín, phú tuy, 


Chuc-lw ang, oai die, man di cũng gần. 


Hạ-phương ân trach dm nhuïn, 
Một châu tiệt việt bai lân thừa tuyên. 

- Tuần lương lại có Manh-kién, 
khúc ia phụ vang miễn trung châu. 
Ba nim thäng trac vé châu, 

Thổ quan LV-tén mới đâu nam nhân. 
Só kêu ai chàng vương thần, 

Sĩ dé chi để xa gån khác nhau ? 

Tình từ động dèn thần lưu, 


Chiêu cho cống sĩ bô.châu huyện ngoài. 
D + 


Lij-cåm châu chực đến dài, 


Nhân khi nguyên đán kêu lời xa xuôi. : 


Ring sao phú tái hẹp hüi. 
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Gio mưa để một cối ngòai Viém-phe eng. 
Tàm thành cũng thầu quân vırj'ng, 
Trung châu lại có bô sang hai người. 
Nước Nam mày kẻ nhân tài. | 
Mới cùng người Han chen vai từ ray. 
Lửa lò Viém-Hán gần bay, 
Thè chia chân' vac nào hay cơ trời. 
Tranh nhau ba nước ba nơi, 
Cảm quyền sinh sát mặẻ người phong cương. 
Nho-lwu lại có Si- wwang, 
khai nguồn thù tứ, mö đường lé văn, 
Phong-tliéu rùt mực thủ thân, bo 
Sánh vai Đầu-z+e chen Phu Triệu đà... 
Si-huy ndi giữ tước nhà: 
Dit đường thong, hảo gay ra cừu thà, 
Cửa hiện phút bong hệ tù, 
Tièt mao lại thuộc về Ng6 từ rày. 
Bình qua trái bầy nhiêu ngày, 
Mới sai Luc-dén sang thay phiền thần. 
Anh hùng chán mặt phong trần, 
Nu nhi lại cũng cé lần cung đao. ` 
Cưứu-chún có à Triệu-kiểu, 
Vu dài ba thước, tải cao muôn người. E 
Gặp co'n thảo muội co trời, 
Dem thân bổ liễu theo loài bồng lang. 
Đầu voi phàt ngọn cò vàng, 
Syn thôn mày cöi chiên tràng To 
Chòng gai một cuộc quan hà, 
Đầu khi chiên tử còn là hiển vinh: 
Từ giò .Vgd lại tung hoành, 
Đặt làm Giao-quáng hai thành mới phân. 
Toa-ftr rồi lại Đăặng- -(uán, 
Lw~h ng, Dương-tắc mas lần doi thay. 
Pong-ngur yén, Lieu-fudn dua tay, 
Kê Ngô người Tân những ngày BEEN tranh. 
Däo-hoäng noi d wng sứ sanh, 
Tån-xwong, C &u-d de, Võ- đình lại Chia. 
Û nam chuyên mặt phần ly, ` 
gla bồn cõi, ân thùy mội châu. 


ang 1, 2019 


— cen 


Khi di din đã nguyện lưu, 
Khi già thương khíc khác nào Up than. 
Ngö-ceóng nồi gát phương trần, 
Hai mai nám lẻ nhàn tuần cứng yên. 
Dan lình eám kết đã bin, 
Tước nhà Gà bí lại rus in Cò tham. 
Dan lĩnh khi đã chang kham, 
Đầu là Cô thọ muôn làm ai nghe. 
Quận-phù lại phục Déo-uy, 
Bi ra Dao-thuc, Dao- -tuy kê truy: ên. 
Bon đời tit việt cầm quyền, 
Phièn bình muôn dặm trung hiển một môn. 
Tham tàn những lũ Fwong-ôn, 
Binh qua nồi gót nwéc non nhuồm trần - 
Tan sai đò dde tướng quân, 
$ï-hành là kẻ danh thân chức cao. 
Dep an rồi lại vê trào, 
Oai danh nào kém họ Dag (no xưa. 
Ngưyễn-phư tài trí có thừa, - ` 
Phá năm mười lủy, tảo trừ giặc nam. 
Chdu- điển lại có thô quan, 
Do-công lèn Viện dep dohn Cứu-chắn. 
Tướng môn not chức phiîn thần, 
Con là 7uộ-2 thêm phần oai danh. 
Bong riêng tán cầp cùng manh, 
Cơm rau áo vải như hình kẻ quê. -~ 
Dâm từ câm thói ngu mé, 
Dựng nhà học hiệu giảng bê minh luân. 
Ân oai ra khäp xa gần, u 
Cửa thành dim mò gió xuàn mot trời. 
Hoàng-văn phủ ngự cũng tài, 
Một nhà kê tập ba đời tuần lwo ng. 
Đền triều Luu-tông hưng vương, . 
Hôa-chi, Nquyén-cän sai sang hội đồng. 
Dudi Duorg-mai gièt Phù-long, | 
Khái ca một khúc, tầu công vẻ triểu. 
Gió thu cuồn bứe ehiah bào, ` 
Y thường một gánh, qui thiểu nhẹ không. 
Từ khi vắng kẻ chièl xung, 


E Í 


— 17 
Trường-nhún Lwu-myc tranh hùng may teg 
Phäp-thica cũng chức tuần tuyên,: 2 
Những chăm việc sách, ` quyin bẻ tư. 
Dưới tướng có Phuc-dénag-chi, 
Cướp quy in châu mue, Ping uy tri*u đình. 
Té suy Nguyên-khdi tung hoành, . ` 
Hùng phi) in chiêm our: cò thành một phương ng. 
Bic tri'u đã thu)e vê Long, 
Lại sai Lige, chiu hàng nċo xa. 
Giao-chäu một giải sơn hà, 
Ai-chäu lại méi đặt ra từ riy. 


_K'từ Xøó, Tän lại day, 


Hải trim mười bin năm chây cat phân. 

Có cày chan chứa bụi trần, 

Khái bình mới cé Li phân. hưng Yương. 
Von xưa nhập si nước Lương, -- 

binh qua gip lúc phần nhương lại về. 

Ciu dûn đã quyết lời thŸ,.. l 

Van thần, vũ tướng ứng kỳ đều xa. 

Tiểu-ft nghe gió chạy xa, 

Dong tìy muôn đắm quan hà quét thanh: 
Van-xudn mei đặt cute danb, 
Cải nguyền 7ia-đ ứe đồ thành Long-bièn: 
Lịch dö vừa mới kỷ niên, A 
Hưng vương khí tượng cũng nên một đời. 
Quản Licong đầu đã đèn ngoà | 
Ba-lién là tướ ng deo bài ù et. za chinh. 
Cing nhau may trin giao binh, 

T bat co” Tô-lich, Gia-ninh đòi Hev kê 

Thầu quân vào ở Tún-. LETN sọ) 

D? cho Quang g-ٌ Dlı ue chồng Lena mặt ngoài. 
Mới hay nhật phụ mộc lai, | 
Sam văn trướe đã an bài nhữ wng khi. 

Bay giri Triệu mới thìa Gr, 

Cu däm Da-trach liệu b° tần công, 

Lij-cwo ng phút trở xe rêng, 


Triéu-guang-phi ue mới chuyên lòng kinh đỉnh. | 


Hương nguyên trời cũng chúng minh, 
Rung vàng trao vút chât vành đầu màu. 
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Từ khi long trio đội đầu, 
Hồ hùng thêm mạnh quân nào đám đương. 
Bd-tién đã trừ và Lương, SALES ZS Se 
Drwong-san còn ở chiòn trường tranh dua. ` ` 
Mêt cơn gió bẻ chôi khô, dib. E KUK SÁU Tàn) | 
Ai lang đứt dầu ngựa hồ vào ra. 
Đồn phương phẳng lặng can qua, 
Theo nên nếp cũ lại ra Long-thänk. 
Lý Xưa còn có môt nhành, 
Tên là Thién-biu ngu mình _#i-!zo. 
Chiu bình lên ở Động-đào, 
Họ là P»¿đ/-# cũng vào hội minh. 
Dâo-lang lại đổi enäe danh, 
Cũng toan (hän phục cựu kinh của nhà. 
Ngành dâu mây tòa bóng tà, DN 
Bay giò Phét-tée mới ra-nôi dòng. 
Rừng xanh gió phầt eò hồng, 
Đề binh kéo xuông bên sông tung hoành. | Í 
Triệu~tư'ơng giáp trận thái bình, D ZE SE 4 
La thua rồi méi lui binh xin hòa. ê | 
Triệu vì Long-độ Nhi-hà, | 


ET 


(yv 


Lý và Ha-m u ấy là Ôifn:- A, e E : E 
Hai nha lại kêt oben duyên; * + He | 5 o si 
Nhd-lang sinh với gái hi3n Kiĉu-nwong ` : ; 
Có người Hồng, Hát họ Trương, Gen ) | 


Yö biển nhưng cüng biệt đường co mưu. ` | à 
Rằng xưa Trọng-t hủy Mi-chäu, PT. j | 
Hòn nhân là gia, khâu thù là eben © * 
Manh em ns vang sự còn gần, : 

Lại toan die môi ehâu trần sao nên. 

Trăng già sao n7 xe duy'n, 

Bê cho Hĝu-l;j gầy nên nội công. 

Tình con rẻ ngāi vợ: chống, ` + 

Tin nhau ai biêt ra lòng lừa nhau, 

Lân la mới ngõ tình đầu, | 1x4 ri El 

Nha-lang trộm lây đâu mâu đồi lin. ` - e WW 
Tr về gia chwe vận yên. Me | | 
Giáp binh dàu đã băng mitn kéo sang. ` ` Kat? : 
Triệu-pw*ơng dèn bre OPERA, ıı Dan e3 ES ê 


> ; 
D + Ek D e SÉ 
d | KE 
Ho” $ * > p? 
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Tình riêng còn chửa dút đàng cho qua. ` 
Đam con chạy: dän Dai-nha, TT 
Than thân bách chiên phải ra đàng cùng. 
Từ nay PhGt té xưng hùng, | 
Hiệu là nam đẻ not dòng Lj-vwong. 
Phony-châu mới mu triều đường, ` : 
Ô-dién Long-d gìữ giàng hai kinh. 
Tùy sai đại tướng tỏng bình, 


Lưu-ph tơ ng là chức quản hành Giao-châu. k 


Dò long môt tran giáp nhau, 

` 5 Wana LA A G , 
Xin hàng, Ly phải sang châu Tan-dwong. 
Từ giò lai thuộc bắc phường, | 
Mày năm Tùy loạn rồi Đường mốt ra. 
Quan Tùy lạt có Kheo-hôa, 


` Dam dâng đỏ tịch nước ta vê Đường. 


Annam lại môi canh trương, 
Dat Dd-hû-phû theo đường trung hoa. 
Mười hai châu lại chia ra, 


t. ; ê E d 13% 
Giao-phong, Luc-di, Clu-nga,: Diên-trwèng. - 


1'o-an, Phwdc-lôc. Hoan-thang, 
Cơ mi các bộ mên hoang ở ngoài. 
Quan Dwòng lắm kẻ tham tài, 


Binh dân hàm oán trong ngoài hiệp mưu. - ` 


Mai-thüc-loan & Hoan-chđu, 

Quản ba mươi van ruồi vào ải xa. 

Hiệu cò de để mở ra, 
Cũng toan quét đẹp sơn hả một phương. 
Đường sai Tư-úe lièp sang, ` 


Hiệp cùng Số-&hách hai đường giáp công. - 


Vận đời còn chira hanh thông, 

Nước non để giận anh hùng ngàn thụ: ::. 
Trần nam lại đồi tên châu, 

Mòt đời canh cài rước sau may kỳ. 

Xa khơi ngoài chốn biên thùy; ` 

Chä-rà giặc Moi đua bé phan tranh.. 
Bd-nghi hiệp vuối Chúnh-bình,.. 

Đẹp đoàn tiểu khầu xây thành Đqi-la. 
Xièt bao phú trọng chánh ha? 

Sinh dân sẩu khỏ ai là xót chăng ? 


Dudng-ldm mbi có Phènç-hung, < | 
Du tài kiều dûng lại lưng phú hào. ? n EN 
Cõi tây nói vile cung dan, S 


Do quân tôn hiệu Tan-1hao hiệp tình. 

Dem quân thang dên vây thành, 

Dai-la thà bức Chỉnh-bình hûn tiêu. ° 
Nhn phủ trị mở ngôi triểu, 

Phong-ehdw một dải nhíp ditu mây niên. 
Đẻ-httơng phút tr? xe miền. | 

Dai tương Bê edi üèng truyền muôn thu. 
Phùng-an con nồi tho ngu, 

Nghe quan Nhu-vièn bày mưu hàng Đường. 
Kê từ đỏ hộ Triéu-xwong, 

Thành La xây lại vững vàng hơn xưa. 
Thuyển chơi qua bền sông từ, 

Giâc nông đâu bỗng tình cờ lạ sao! 

Thây ngươi hai trư yng dài cao, We 
Bàn kinh giảng truyện khác nào văn nhân. ' 
Cùng nhau như gửi tâm thản, ` ~: 
Tỉnh ra mới hói nguồn cyn t6 (tờ ng. - | 
Lÿ-6ng-trong ở Thogi-hw ong, i ; 
Người đời vua Thuc mà sang thi Tån. 
Hiều liêm nhẹ bước thanh vân, 

Làm quan hiệu uý đem quân ngu Hỗ. 

Oai danh đã khiêp Hung-n6, 

Người về nam cuôc hình độ bắc phưỡng. æ 
Hàm dwong đúc iwyng người vàng,- 
Oai thừa còn giúp Tän-hoäng phục xa. 
Hương thôn cò mièu là tà, - 

Từ nay tu lý mới là phong quan. 
Triệu-cóng tubi tác vì Đường, 
Qui-nguyén, Bui-lhai, tranh cường vuôi nhau. 
Triều đình kén kẻ trị châu, | 
Triéu-công vâng mạng xe thi£u lại sang, 

Bản kiều vừa nhận dän sưng, 

Bèn hồng đã định, khói lang cũng tan. dera 
Traong-don thay chức Phiêén-llûn, SEN Fa 
Tập nghề thủy chiên tạo thuyền đồng mông. 
Dai-la mới dip lũy vùng, ea ( 
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4i-hoan thành cû đều cùng tái tu. 
Quan tham ai chãrg oán thù? 

Kia như Tượng-eô sw dê bạn ly. 
Quan hiển ai chàng úy uy, (oai) 
Kia như W&-tông man di đầu hàng. 
Nøuyén-gia đời phù T6-giang, 

Dèn năm 0w lich dời sang Téng-binh. 
Giao-chiu bình mã tung hoành, : 
Thăng-triĉu đã dep, Dwong-thanh lại nng. 
hia ai tôn trở chièt xung, Ki 
Ma-cong tên The anh hùng kém chi ? 

Tièt thanh cám vật mới kỳ, 

hư ot dùng Hiép-phô châu đi cũng về. - 

Am châu xa ruồi mã để, | : 
Hong bay còn dầu tuyết nề chưa mòn.. 
Vaüng-quan lại gặp cô-hốn, ` 

Thành don lửa cháy, đỉnh dén quân reo. 
Doan-công yang mạng Đường-triểu, eg 
Trước xe phủ dụ giặc nào chẳng tan. 

Thòi trung 140 lại ngoài man, 

Chdu-nhai, Nguyén-ħwu, sai quan mây lần. 

Nho-mon có kê tướng thần, 

Ho 7“ ơng tên The kinh luân gầm tài. 
Thành môn nghiêm bị trong ngoài, d 
[rồng cây trước mộc, tập bài cung đao. 


^ 
D 


Châu dan dèu ngâm on C10, 

Chiém-thänh, Chơn-lqp cũng vio hiệu cung, 
Xe thiểu vừa trở về dong, - ) 
Giác Man thira khích, rudi giong cai nen); 
Vwong-khoan GE phi E" Ak 
Dong sai Thái-tập lãnh bài Giao-ch ấu. | i 
Điện thư mày bứe vê tâu, | 
ke xin lưu thú người ciu bai binh, 
Ghen còng vì hoặc Thái-kinh 

T hò ở để vie biên tình mặc së 

T léc thay muôn dim thành dài ! 

Co quản nên nổi thiệt tài ehiêt xứng. 
-Ygu-h&w tiềp chiên lên song, 


(Quyết liền mêt tựa ` in si 
vuyêt liền một trận đến cùng quyên sinh. 
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Vua Dong tuyên chỉ triệu binh, 

Bỏ hàm Dô-hĝ đặt hàng Giảo“chấu; 

Trần dồn cửa biển đâu. đâu, 

7 ông-nhung, Tha-huda hiệp nhau một đàng. 
Düng-däng nào dám tân sang, 
Tám ngàn quân bỏ ewong (ring sach không. 
Đồi tân lại muốn cầu e, ng, LV 
Rôi ra sự phát đều cùng nghị lưu. 

Cao-bièn là tướng lac điều, 

Tài danh sớm đã dır vào Gs tri. 

Quân phù vâng lệnh chỉ huy, 

Tiệp thơ" sai một tiểu ti về KH 

Gia quan cho lãnh tiật CO, 

Đặt quân tịnh hải biên vào bán ch ương. 

Một châu hùng cứ: Xưng vương, ; 
Thành La rộng mở, ki thang vững bền. 
Tuần hành trải khắp Sÿn xuyên, 
Đào thiên oai cang thông thuyền văng ` 
Chín năm khép mở: ra tài, 

Thành trì truyền dầu ¡miêu đài ghi công. 

Rồi khi tr > ngwa Han trung, 
Cao-Tüm là cháu nối dòng xưng phiền. : 
Họ Tüng tên Côn cüng hiền, i 

Gito-châu di ký còn truyền một eh wong. 
Ba tram năm lẻ Tùy, Đường, `. 

Lại trong ngũ quí taaz ur nz cũng dài. 
Hồng-eláu Khúc-hifu hung iài, | 

Gặp đơi Thic-;ui loan bài bí vus ng. 

Coi nhà hung cứ: nam puưởng, : 
Cung cåu một lê Hán, Long hai lèng. | 
Qui mo cũng r.p hån đồng. 

Điền tô dini ngạch đầu cù: 1g dinh nên. 

Thu tư-giu vừa đặng tái truyền, 

Bởi ciu Lương tiöt hóa nên dn tù. 
Duvag-dinh-nghé lại báo thù, 
Đuôi pen Han-länk, Chu hù vừa xong. 
Ngãi nhỉ gặp đứa gian hung, 
Xiêu-cedng-tiln lai nö lòng s sao nên. 
Dwong-công xưa có rê “TIẾN, 
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Vì thây quyẻt chí phục thù, 

Ngãi bình từ cối 4i-chúw kéo vào. 

Hán sai thái-tứ Hoûng-thao, 

Dem quân ứng viện toan vào giúp công.. 

Bach-ding một trần giao phong, : d 

Hoäng-thao lạc naa KiỄUEgôïg nạp đán. $ 

Quản thần đã chánh cang thù, 

Giang sơn ray có vượng hậu chủ trường. 

Vé Loa thành mới đăng quang, i 

Quan danh cải định triểu chwyng đặt bày.. 

Nén vırJ'ng vừa mới dựng xây, 

Tiềc cho hưở ng nước chưa đấy: sáu năm. 

Đèn con loạn mạng nén lầm. | 

Cán long tuyën dé trao cẩm tay ai, 

Tam-ca là đứa gian hồi, 

Lầy bè thích lý chịu lời thác cô. 

Ngành Dang đè lån chổi Noé, 

Ủ.nh-etơ ng tiềm hiệu cuôe đà rani quyền. 

ŠØ6-ttơng vốn có cf hiên, 

Trường là x tững-nyép nối quyền. thê gia. : 

Trả-h ương lánh dầu "on. Aë, 

Hà trì lại gặp tôi là Pham-cóng. 
Xượng-tăa em thí con dòng, . 


Ss ng mình phủ dung cam lòng kinh dinh. + :. 


Nhân khi ra đánh Thai-b! nh, 

Vén tay tả đản về thành lip cộng. y 

khoan hình rồi lại giíng phong, | 

Tư tình e: ủng ngãi thủy chung luode tuyển. 

An vui lại nhớ: anh hit An, : 
Rướ ûm X#ững-nuập chung quyi ĉn que g gia. 
Chi lan sum hiệp một nhà, 
Ảnh xưng Thiềa-sách em là en 

Cùng nhau d'u hưởng giàu sang, - 

Dầu. khi châch-lậch bên ting cũng ngudi. 

Bòn nam Thiéu-sach vừa rồi, dh 
Têh-ut weng ray mới chuyên ngôi môt mali: 
Sinh ti lại háo vi ie binh, 

Thao-giang dä tinh Thái-bình lại E 


Re 


Trên tiển một mũi tên bay, 5 
Khinh thân vàng ngoc trách nêy bởi ai? 
“Tiềc thay chưa đặng lâu dài, sim 
Mười lam nam mới hai doi đèn đây ! 
Nghiệp Ngo pr có ai thay, | 

Đua nhau lại phú mặc tay quân hùng. 
Tién-du ri mg một đã phong, 


Nguyênscong, Thû-tiêp cứ vùng ngu yỆt- Sa 


Đường-*lám ring mòt sơn xuy `n; 


\Gô-công, Ä# thánh cứ miền Tan, Thao; 


Tdy-phù-dÊt có Nguyyễn-siớu, 
N96- EE git Binh-kiĉu một phương. 
Té-giang nầy có Lid ường, 


Ngu yên-khoan bùng cứ Pinh-did'ng phái chàng 


Phạm-phòng de git Cháu-đằng, 
Kiéu-tam-chè gi ü nyan rừng Chdu-phong. 
Bo-giang kia, Bê-kiêng-cêng, 
Kiéu-công tèn Thuận ở trong Hôi-hô.. 
hiền ong Siéu, Log tranh dua, 

L'j-khué một cõi trì khu dầu long: 
hình ngh? Bê-hdi vẫy vùng, | 
Trân-công tèn Lam xưng bê ung một nơi. 
Phân tranh hội ày nực cười, 


e 


Mươi hai quan sứ mỗi người mỗi phương. 


Xây vån troug cuặc tang thương, 

Trải bao phân loạn mới sang tị bình. - 
Có ông bộ-lănh ho Dinh, 

Con quan thứ sw ở thành Hoa-lre. 
khác thường từ thúờ còn thơ, 

Rủ đoàn mục thụ, mở er bông lau. 
Dập-dều kẻ trước người sau, 

Trần ai đã thầy vương hầu uy dong, 
Một mai vê vuội 7râø~cúng,- ` 

Hiệu xưng Van-thäng anh hùng ai qua. 
Bon phương thâu lại một nhà, 

Mươi hai s€ tưng đều là quét thanh, 
Tr wangan dau dựng đô thành,: 

Cai nguyèn là hiu thái bình từ r dây 
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Lon ngôi hoàng dè dat bày trắm Le 

Có đường lộ, có y quan, ` 

Dang oai cJ biệt, giai ban có thường. 
Tong phong Gio eh quin yu jng 

Cha con đầu chịu súng chưng một ngày. 
H6ag-bân dè mài dèn nay, 

Rẻ trong chánh thong từ đây là đâu. 

Tièc không học vàn eng phu, ` 

Truyện xưa ít biệt, lo sau: vụng dàng.. 
Giả tăng cũng dự quan sang, i 
Đặc-điển, Co-tú đìu phường vo nhân.. 
Nội đình năm vị nữ quân, 

Năng tình kiêm ái gun phần di mưu. 
Da phong Ðinh-liên con đầu, 

Hang-lang là thứ lẽ nào đồi thay. 

Pháp hình cũng lạ xưa nay, 

Hùm nuôi trong cüi, vac bày ngoài san. 
(hn bòi gần lũ tiêu nhàn, 

Hư su hoa ngọt giong “AE xuân mê lòng. 
Trùng môn thưa h> để phòng, 

Dé cho Dé-thich gian hùng në tay. 

Nối sau Thièu-dé thở ngây, 

Lé-hoän tiầp chánh từ ray dọc ngang. 
Tiềm xưng là phó euỡe viry ng, 

ha vào cùng gã họ Ð#Øng chung tình, 
bde-diên vì nước liều: mình, 

Tr&:h-sao Cal wong tán thành mưu gian. 
Chợt nghe binh báo Nam- man, Î 
Cung nhau phè lập Lé- hoàn làm vương. 
diramin mènh vâng linh nàng Drong, 
Trong cung đã thầy áo vàng đưa ra. 

Truo ms an dòi mặt sơn ba, 
Dai-hänk trí lược thật là cũng ghè. 
Vac Dinh da trò sang Le, 
Nang Dw Ø% chan o, ng vẻ hậu cung, 
Nguy nga ngói bạc còt đà öfüğ ù 
Cung đài bang sức thu: lòng x 
Từ' mình đã trái luận, thường, 
Las gì xû mbi dựng giảng về sau, 
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Đoàn con dich thứ: tranh nhan, 

Để cho côt-nhue thành cừu bởi a? : ` 
Trung-tông vừa mbi nôi đời, kar. R, 
Cầm đình thoát đã có người sinh hung. 
Ngoa triéu thí nghịch hôn đong, 

Trong mẻ tửu sic, ngoài nông Kee danh. 
Dao sơn kièm tho dûy thành, 

Thủy lao, bào lạc ngụe hình sớm thay! 
Bòn näm sâu oán đã đẩy, 

Vừa tuần lì rụng, đàn ngày lý sinh. 
Bằc-giang trời mỹ thánh minh, 

Lu công tèn Can nhân tình đái suy. 
Lé-triêu làm chức chỉ huy, 

Lu Déo-cam-môc ứng kỳ phd lin. met Asi a 
Dầu năm cải hiệu Thudn-thién, # :; Së S 
Thäng-long mới đồi đặt tèn kinh thành. 

Định ra thuê lệ phân mỉnh, 

Túc xa, quản giáp, quân danh cũng tường. Sẽ 

Hỗn đồng một môi phong cường : tot - e 
Hai muvi bòn lộ các đường mới chia. 
C -long sam diy binh uy, | 
Diên-chäu gió động sinh kỳ thân chỉnh. 
Bién-loan gấp. lúc hỏi minh, 

Hương nguyễn cảm cách sóng kình cũng êm. 

Bồn phương trong trị ngoài nghiêm, 
Chiém-thanh, Chán-lạp xa dem cung cầu. xả 
Ngựa Wan sang tån bác trào, 

Tổng hoàng ban thưởng, quan bào thêm em 

Ví hav dao học tinh minh, . : 

DG vương sự nghiệp nước mình ai hơn ? 

Có sao tín hoặc dị đoan, 

Say vui đạo phật lưu liên cảnh chùa. 

Bê cho din tuc tranh dua, 

Ni cô nôi gót, ting đồ chen vai. 

Bởi vì sinh cửa Nhuw-lai, 

Tiéu-so'n từ thub anh hài ngi ra. 

Sóng tình chìm nỗi ái hà. _ 

Chín ngô: hoàng hậu phép nhà cing sai. e 
Tir mình đã đựng lê giai. . e = 
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Khièn nên con cái thêm bài twong tranh. 
Thdi-têng nồi nghiệp thủ thành, 


_ Anh em lại ráp đua giành ngồi cao. 


Cùng nhau binh mã san vào, 


Cầm thành b`nz chie xûn vao chièn trường. 


Trìn ti'n gièt Pad vwong, 


Düng-chinh Give-tlhinh Um đường chạy xa. 


khoan hình lai xuông chiều tha, 
Than phiôn đã định nước nhà méi yên. 
Ban bình luật, canh tịch din, 
M đồ nhàt thông, cắm quy in tứ chỉnh.. 
Mừng xem phiên phục Nang bình, 
Huy xưng co chư rành rành biểu tiìn, 
Van dài là sô tự nhin, 
Tụng kinh cầu thọ kU a nên chuyên cuwi. 
Thänh-tông văn hoc hơn di, 
bình Ciém đánh Tổng du tài kinh luân. 
khuyẻn nông chăm vile cẩn dân, 
Chiều chăn thưởng kẻ tù nhân lạnh lùng. 
Thánh hiện tô tượng học cung, 
Đặt khoa bác sĩ ưu dong đại thần. 
On ring mưa móc đượm nhuân, 
Đã ti'n lại lứa ân cần đưỡng liêm. 
H5 tày vui thú dầm dam, 
Nữ đem của nước xây làm cùng tiên, 
Chuòng Süng-khänk, tháp Bao-tlién, 
Phật vàng due tượng say thiin lạ sao. 
Vıdn-töng tudi chứa là bao, 
Ngoài ra triÌu yèt trong vào giảng minh. 
Thọ di có L; -dạo-thành, 
Y-lan hoàng hậu buông mành giúp nèn. 
Mở khoa bác hoc cầu hiển, 
Ba tháng một mẫu thuê điển nhẹ thuy. 
Có khi xem gặt xem cày, 
Lòng chám điển đã, một ngày Indy tạo. 
Mưa å an ngam khan giối-giào, 
Chuöe ngırè'i bản nu, gå vàu quan phu. 
Thàn chinh xe ngwa trì khu, 


-Phá Sa-déng, bát man tù Nguy-pha ng. 
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Chiem-thanh nap dal xin hàng, 
Ba châu qui phụ môt đàng thanh di. 
Tõug binh xầm nhi 'u bia hay, .. 
Tướng quan 7% t'0*1g~#i“ din ki bác chỉnh, 
B'n sing NA W-nguyêt trú dinh, 
Giang son dương có thần linh hê tì. "e 
Miau ti "n phường phãt ngìm. thi, 
Như phần dia thẻ, nhì trì thiên Bình. 
Bay giờ" Tong mới hu kinh, 
Giáng hoà lại trả may thành. C0 cwo’ng. 
Lại còn hồi hà an một chu ng, 2 
Tham voi Giao-ch? mat vàng QuAng-nguyén. 
Năm mươi năm lẻ lầu bin, 
Võ công, văn die rang truyền sử xanh, 
TÌ trợng-đ Ong sao në bac tình, 
Đẻ bà Dr'o'ng bau một mình ngậm 0an. 
Kia Lé-vän-thanh mưu gian, 
Thương chi quái hỏ mà klipan lưới hình. 
Phật tîr như quả chúng minh, i 
Chuông chùa Dièn-h wu da thành GE cai. 
Cé sao chi thứ néi doi? 
Tir quân lại thác vào người hóa duyén. 
1hûn-ı:êng sanh cira Sung-hién,. 
Đầu hang thị gidi cou truyền sài son. 
The nêng nhuôm vé chi lan, 
Thing minh hoc vån kim toàn ca hai. 
Xăm đầu vừa mới lần ngôi, | 
Giang câu trước đã mé bài kinh diện, 
Qui nông cho lính canh phiên, 
Rong ơn lại trả quan điện cho dan, 
Anh-tóng còn thuở trùng nhàn, 
Đổ-tnl-cö liy ngoài thân. lộng hãnh, 
Ra vào tro ung Irướng ngoài mành,. 
Cùng 7 Lê-thdi-h ûn có tình riêng chứng. 
Tông giam đã bát văo rong, 
Ma Léhôu lai con lòng deo dai. 
Rug'u com vån cứ: da mei, 
Vàng cho "gục töt liệu bài thoát ti, 
Nghị đồ rỗi lại ding tha, 
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bé đuàn Fo-ddi đều là thác on, |, 

Rôi ra vắng mặt quy mn gian, 

Hién-thänh hêt ste cán (ri in mới nén. 
Khitri‘u Tong khi sính: Nquyén, ` 

Một nim cung Uu? ın dot bên ding lòng. 
Annam Tong mới cải phong, 

Cuôc danh tir ay. rạng dòng Figur phươ: ng. 
Thành nam mu ehin võ trường, 

Tập tành cung ngựa phô trương sanh kỳ. 
Oai thính dire dën biên Hut, 

Chiém-thänh, Ngtu-bẫu man đi cũng bình. x. 
Tuần du da tỏ dân tình, 

Sơn xuyên trái khäp gu hinh gan xa. 

Tir quân vi một nêt tà, 


` Đôi sang Long g-cän cồn là An niên, 


Thác cô nhờ có tôi hiên, 

Dän người hôi chúc ma quyển chẳng. sai. 
CG ao-t6ng ba tuôi nội đời, ` S 
Hiển-thành cw nièp trong ngoài déu yên. 
Di-luu còn muôn tiên hiển, 

Dem Trän-trung-tà thay quyền tán tương 
Tiệc không dụng kẻ trung lương, 
Cao-tóùg hoang tung mọi đường ai can. 
Đầu xe quanh khắp giang san, 

Chánh hình 161 Got du quan quá thường. 
Lại thêm thô mộc cung lường, 

Mua quan bán ngục, nhiều đường riêng tây. 
Lạc chỉ) ìm rầu ri khóo bày, 

Những là tai biên tir nầy: hiện ra, 

Trâu đâu lên viện am la, 

Thước đâu làm 40 góc nhà kính thiên, 
Bon phương trộm cướp nỗi lên, 

Quân Chiêm người Tong g Nam biên mày y ki, 
Vui cho nào có biết gi, 

Thù' o-phú chuyên an nguy mặc trời, 
Quyển cương ngày một dòi-dò'i, 
Pham-du đã phần, lại vời về Kiili 
Binh-di là kẻ trùng thành; 

Nghe giềm mà në gia hình cé s say ? 


EE 


Bởi ai way việc oán cùu,, 

Để cho Quach-bôe sẵn vào kim giai : ? 

Xe loan lính chạy ra ngoài, _ 
Hoàng thân dè thích, moi người mêt. phương. 
Từ quần di dèn Thién-treòn 7: 

Tình er lai gặp mot nàng licu thơ ` 

Con nhà Trån-ly c ing ngư, 
Lưới-chài nhưng củng phong tư khác thường. 
Trang già đưa mòi Lo vw ng, 

Mới hay con tạo mở dường di duyên. 

Ho Trân từ ày nôi lên. 

kèt bè thích 1# dựng nin tim giai, 
Trắn-tt-khdnh ở phường ngoài, 

Dem quân Häi-àp vào noi d: thành. : 

Hụé-tông tp bırê» gập gảnh, 

Nhe on mẫu hậu, nặng tình phu nhân. 
Lượng-chúu xe đã bát tuân, : Tu 
Nửa đêm riêng vuồi nàng Trân lén di és à 
Gặp quân Tự-khánh Tước vé, 

Đang cơn giá bụi bồn bẻ chira êm, 

Huệ-tóng cuộng tật lại thêm 

Khi ngày đúng múa, Sa đêm nằm đài. 

Xuât gia lại muồn tu tra 

Ngali thiên phú-thác Hw người dùo-thg-. 

Dang sơn bóng nhật đã mờ", 

Hai trăm mười sáu L j eg còn gì. 

Chiéu-hoang là phận ni nhĩ, 

Phản son gánh việc gian nguy ding nào 7: 


Aây vần cơ tạo khéo sao, . FD 


Bing xui Tran-ednh hiện vào hấu tróng.- 
Người yêu điều kẻ tự phong, 

Bén hoi rơm lửa động lòng mua mây. 
Vấy nước chậu, våt khăn lay, 

Khi đêm đạp Û , khi ngày ngôi chung. 
Hoa đào đã dạn r đông,. 
Vua lôi phận đẹp v y chẳng duyên may, 
Chiċu rồng ban xuũng nam may, 

Mừng ray nû' chúa ngày hay có chồng... 
Bông à a ro mặt vắng hồng, 


d 
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Thai-lông cải hiệu kièn trưng rõ ràng, 
Tran-thira là thái th: reng hoàng, 
Chuyên quyền thính đoán. göm đàng kinh luân. 
Soạn làm thông chè lẻ ván, < 
Thu điện đã định, số dan cũng thường. 
Tướng thắn mới đặt bình chư“nz 
Huyện châu sai kể khoa trườ ng trị dan. 
Bộ dän thi kẻ lại nhân, 
Hiệu quân tứ thánh tứ: thắn mới chia. 
Hà phòng ray mới có dê, 
Trắm quan áo mão, dù xe thêm (tường. 
Việc ngoài đánh đẹp L bốn phương, 
Phu cho 72/-đ2 chuyên đường û quän. 
Thượng hoàng phút đã từ trần, 
Thdi-téng tui mới đèn tuần mười hai. 
Cao minh đã có tw trời. 
Lại thêm Thú-dô vẽ vời khôn ngoan. 
sung văn tô tưng NACH Nhan, 
Dung nhà cuòe học, đặt quan giám thån. 
Báy năm một hội thanh: Vên, 
Anh tài náo nie dûn dûn mới ra. 
Trạng-nguyên, bảng-nhãn, thám- hoa, 
Kẻ kinh người trai cũng là tài danh. 
Lại thi thái học chw s sanh, 
Lại thi tam giáo chia dành ba khoa. 
Thân chỉnh trỏ ngọn thiên qua, 
Chiém nam, Yguyên bảo đầu là đẹp tan. 
Vi ai đặt gánh giang san, 
Mà đem cô chúa gia oan n3 nào? 
ro duyên trước lh sao, 
Ga đi bán lại coi vào khó nahe ! 
Phép nhà chàng sira lui ong the, 
Yợ anh sao nô đem vẻ hậu cung? 
Bởi ai đầu mx hôn phòng, i à 
Khiên nên một đạo qué-phèng then éng, | 
Thuần bòn giong thói ngửa n; ghiéng, 
Ho đương lûy lin nào kièn SIP gì. 
Thiển thành. công chúa vu qui, SET 
Sao Trän-cuû tun cướp di cho đành 3 
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Sinh nghi dem tiền thiên đình, 
_Thụy-bà lăng-líu Trung thành ngån-ngo'. 
Dj doan mê hoặc khôn chira, 
Chua tò phật Lư rng, đình thờ Thich-ca.. 
Tin lợi phong thủy khi tà, 
Dao sông g, duc núi, cũng là nhọc thay. 
Lễ dàu yèn am quá sây, 
Đội mo lrói rượu, đan taş vui cười. 
Ba mươi năm chán cuc đời, 
Truyền cho con nôi, ra ngoài bắc cung. 
Thanh-tóng hiều-hữu một dòng, 
Sém hàm châu chwe mát nồng thánh thơi “e 
Anh em nèm cả gôi dài, D 
Sản trong yên lac, cõi ngoài àm phong. 
Mòt thiền truyền thọ phép lòng, 
Di mưu cho kẻ nôi dòng ngày Tử | 
Văn nho khuya sớm giảng cấu, ` 
Rẻ tu sử ký, ngwòi châu kinh điên. 
Bê ngoài nghiệm việc phòng ièn, 
kén quản đoàn luyện, lập thuyën œứu sa. 
Trao truyền theo lối phép nhà, 
-\hán-(óng hùng lược lại là tài hơn. 
Ro Nguyén quen thói tham tin, - 
Quân năm mươi vạn những toan. tranh hành. 
Säc sai hưng đạo tông binh, 
Vuôi Trắn-wdng-khởđi các dinh Oé vào, 
Chương-đương một trận phong đào, ` 
Kia ai cướp giáo ra vào có công, 
Häm-quan một trận ruôi giong, 
Kia ai bát giá› oai phong en truyền, 
Giặc Nquyén còn muôn báo dén, e i 
Mwyn dang hộ tông, binh thuyền lại sang. 
Bach-düng một cõi chiến trang, | 
Aưzng bày trắng dat, máu màng đỏ sêng. 
1rdn-hwng-dqo đã: gelt hùng, 
Mà Trán-nht- dudil ké công cũng nhiều, 
Hoài-văn tui trẻ chí Cao, Û 
Co’ dé sáu cht, quyêt vào lap công. 
Trdn-bınh-trong cüng là ung,” ` 
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Đành làm nam qui, không lòng bác vượng. 
Khuyến ưng còn nghĩa đá vàng, 

Yếf-kiđu, Dd-t#ng hai di cũng ghê. 
Mà trong ngoe điệp kin chi, 

Lû Trân-ich-tăe sao di đâu hàng ? 

Nhân khi biền-cô vòi-vàng, | 

Rẻ trung người ninh å i đàng tö ra, 

Trùng hưng đem lại syn hà, | 

Đã hay thin tướng cũng là tài sinh.. 
Nước nhà khi ây thanh bình, | 
Truyền ngôi thái tử: lánh trình ngọa vên; : 
.#nh-fông nol ot nghiệp trần, | 
Trong tu văn đứe, ngoài eìn võ công. ._ 
Có châm dé dạy đông cung ZS 
Thủy vân có tập vui cùng bûl nghiên. 

Vi khöng mên phât say chiến, Kit 
Cũng nèn một dang vua hiển. đồng: de Le 
(Qu: ên cần rồi lại xuât gia, Si oi 
Minh-t6ng kê thông, cũng là. hiển vưỡ ng. di 
Mươi lá ıı näm git phép thường, 

Rang nên nếp cû, my giìng môi sau. 

Tièe khòng biện biệt ngư châu, 

Dé cho tà ninh ở đầu giai ban. ` Ấn 
Khüc-chung thèm dèt lời gian, S 
Quôc-chän mắc phải Dong oan? thiệt mình.. 
Hiến-tỏng Run máy lung linh, 

Nghièm xem tỉnh độ vận 'hành không sai, 
Thạch đè mới đáp đàng dài, ê 
Ac sông thuận lôi vẻ ngoài bê dong. | 
Thừa bình lại hảo võ công, `. 

Đà-giang xa mã, Nam-nhung sanh kỳ, 

Cò quang mây kẻ truy tûy, 

Nhữ-hài Chiêu-ngãi déu về thủy cung. 
Kim chúu có đá ký công, 

Dan dày vẻ triển, sâu dong | gin rểu, 
Dü-tdng em lại thừa dịu, ` — 


Ngôi thay anh cả, quyền theo thượng hoàn Be. 


Thu¿ng thư mới đặt tinh đường, 


Bé hình chuyën vận chức th won ng CH tên, 4 


N. EN 
khuyên nong sai st dén dién, : 
J'dn-dên đặt trần tra thuyền khách nhân. 
Xu tào thống lãnh cầm quân, 

Phong đoàn lại mới kén lần các dö. 

Oai thinh xa dòng bin ngu, 
Chiêm-tlıûnl Ché-m 7 dang đỏ thỏ nghi. 
Mong nhờ' đưa lôi vê què, — 

Hay đâu gặp gió trỏ: vẻ luông câng. 
Thwyeg hoàng đã vang mặt trong, 

Nào ai kiêng sợ mà làn: chang di. 
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Dên song quê, ao thanh trì, 

Muông chim hoa có, thiều gì trò ehơii. 
Trong cung cờ-bac chvi-bòi, 

Tige vui chuûc chén trận cười leo dây, 
Dao thường chàng cần phòng vi, 

Chị em chung chạ loạn bẩ đại luân. 
Truyền ngôi con đứa wu nhân, | 
Bè Drong-nhut lê tiêm Trần dựng lên. 
Thói nhà bài hước đã quen, 

Tièng hòa nhịp phách hát chen cung đờn, 
Hiën: đã phái hàm oan, 


Trûn-edûg mưu hở' thân tàn cũng thượng. 


Aghý-iông dòng düi thiên hoàng, | 
Di-giang lánh dầu, liệu đàng Khuât thân. 
Tiêm mưu vuôi kẻ tông thần, 

Bem vê xã tác, nhà Trån thuở Xưa, 

Yêu phân đành đã tảo trừ, ; 

Cũng là nôi mit môi thừa lại sau. 

Tiệc sao một mıre ưu nhu, 

Đông a từ ày, e3 để mé: suy. 

Giau phèn trông trải biện thùy, 

Giác Chiém giong ruồi do kỳ xôn xao. 
Qüi-ly cho dự xu tùo, | 

Dän thing lại để, gian bào khái du. 
Dwê-têng him h > phuc thù, | 

Dánh Chiém nào quản trì-khu đặm tràng. 
Khinh mình vào dòng Y-mang, 

Sauh kÿ tan tát, gió sung mit mũ. 

Em là Phé-dé hôn ngu, 


` 
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Chôn tiền ein của, như trò trẻ chơi. - 
Qui-ly quyên lần trong ngoài, ni 
Buông l'i sam giím, qun bài tôn thân. 
Truyền vời Phé-dé vào san, 
Lua dho một tam, bè tran kêt oan. 
Thuận-tớng tubi mon tài hèn, ee 
Ngôi khˆng mà để chánh quyền mặc ai. 
Phải cháng bởi tại mưu người, 
Mà điềm trảm-triệu co trời lạ sao! 
Thượng hoàng một giae chiêm bao, 
Bạch kê xích chủy ứng vào câu thơ. - 
Loạn trưng đã thiện từ giờ, J 
Mà dû t€ phụ ai ngo” vẽ ra. 
Chim con đem gởi ác già, 
Chắc đảu phú thác, han là đắc nhân. 
Qui-ly gắn ghé vac Trản, 
Quyèt dot Aé-cho về gên .4n-tồn.. 
Đã xui truyền vị cho con, | 
Ngọe-thanh lại kết oan hòn một day. 
Gặp khi Thièu-dé tho ngây, 
Xhd-ehûn, Trûn-hdng. dim ngày hiệp mưu. 
Hu mình vừa mi lèn Dn, 
Ba trám đồ đảng cùng nhau hiệp tình. 
Düng-dang chưa kịp cat binb, 
Hô cs một phút tan tånh như tro. 
Qui-ly mới đài hạ Hổ. Les 
Cuôc danh là hiệu Dai-ngu-ch ttơng-hoàng. 
Truyền ngồi con cå /1ưn-th ương, | 
Tự xưng là thái thung hoàng ở trong. 
Sai ngwsi dang biểu ciu phong, 
Đồi Minh xin dê nồi dòng cuöe quân. 
Ngujén-khang giả tầng họ Trần, 
Sang Minh xin lầy viện quân đưa về. 
Chi-läng nghe động cả bé, 
Li-bän, Mic-thanh, trỏ Kì tới nơi. 
Quân Minh nhàn thì đuôi dài, TE 
Nhi /ở mới chạy ra ngoài plung xa. 
Núi cao vọng, biển Ala, SA 
Bang cùng phải båt, cüng là trời xui. 
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Tòn vinh ké ding mày hơi, 
Sáu năm tiềm vị muốn đời ô danh. 
Qui-ly tôi ác đã dành, 
Rồi ra lại gặp Hgười Minh hung tàn. 
Chia phú huyền, đặt quản quan, hổ ct 
Cò cày déu phải lầm than hội nde, ya 21v së 
Dong Trån ehıra đứt một dây, - 
Triéu-co còn tập, ra tay dé hồi, 2 ` 
Lại phù Gidn-d inh lên ngôi, 
Canh-ehin, Déng-tét vua tôi hiệp tình... 
Mo cờ đánh Yuôi quân Minh, 


ê 


y - 
Phá đồn Cô-léng dt thành R6-c6. - D E 
Ví hay nhân thả trường khu, ` 
May ra khöi phục, co đỏ cüng nèn.. à As 
Trung hung Cở tụ" chwa bền, e 


Bong khàng đem kẻ tướng hiền giòt di. 

Cho nàn hào kiệt bạn ly, 

Cánh vây không cớ còn gì mà mong ? SARA 
Tướng môn lai có con dòng,. Si. SRE 1 Gan i bi 
Đăng-dong, Cdnh-di, mới cùng hiệp mưu. 

Một hai quyët chí dong ciru ; 


H 
7 


Cùng đem binh si ruêi gege "BAR? A 


Lai üm đồngdöi Trén-gia l 
Tòn phò Qui-khodn ay jà Trùng-guang.. 
Dem binh vào phủ Thién-trang. 

Đón vua Giän-dinh vào đàng 
Cùng nhau gánh de gian nạn 


i 


ÄXuh£-an. 
Ha-hông tê ngựa Binl-nan đỗ thuyền. 

Quân Minh cô giữ' thành bền, - 
Bong đâu Truwwo'ng-plıw bang mién lai sang. 
Tîr khi Gidn-din), dau hàng `. 

Nghé-an dat cũ Trung-yuang lại vê, 

Quân Minh chiêm giữ báo kỳ, | 

Vua Trân lánh A nam thủy một noi. 
Đặng-dưng, Canh-di, may ngwi., 

Thé cùng dâu ed Lướing tài cüng thua, 


lề 


Trước sau m wri bên dyi vua, e 
Môt tram tim chuc xuân thu chưa cháy. 
Loan e bởi tw ai gầy, ES 


EE E ET EENEG, 


wal, 
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Qúi-ly tiềm thiết lội lây muôn ddi. 
Chẳng qua lịch dôi sõ dời, Vi 
Xui ra cho đứa gian hội nhuồm tay. 
Côc lăng trời khóo đổi thay, 
Giận riêng bờ cõi từ nấy thuộc Minh. 
Người tr-thức kể tải-danh, — ` 
Nam sơn đào độn, bác đình cầu lưu. 
Thuê to’, thuê thde tham cầu, \ Ze 
MA vàng mó bạc trưng thâu cũng nhiều.. 
Săn bạch tượng, hái hồ tiêu, ne 
Mua châu cầm muôi, lam đều hại dan. 
Méi hay cơ tạo xây vần, 
Có khi bî cực dên tuần thới lai, 
Thièu chi hào kiệt trong đời, _ re 
Non xanh nước bac, có người kinh luân. ^. 
Lương-giang trời mở chân nhân, 
Vua Lé-thdi-10 ứng tuần mới ra.. 
Lam-son khi nghĩa tự nhà, | 
Phong trần lam lúc kê đà gian nguy. 
Lac-œuyén đâu gièt Wa-Aÿ, . 
Nghệ Thanh một dãi thâu về bản chương... 
Chia quân kinh lược mọi đường. 
Hai kinh đã định bồn phương cũng bình.: 
Ÿương-thóng bên giữ đồ thành, st 
Viện binh hai đạo bae đình tièp sang. 
Trời nam đã có chủ trương, . tin 
Mà cơ chè thắng, miều đường cũng tịnh. - 
Chi-läng các đạo phục binh, ` 
Liéu-thäng, Môt-thank liêu mình nẻo xa: 
Ÿơng-thóng thê túng cầu hòa, 
Quyền phong Trân-cdo gọi là cuôc vương. 
" Ngôi thiêng sao xứng lài thường? | 
Trân-cöng đem gièt đả nhường long phi. - 
Thuận-thiên niên hiệu cải để, ( 
Non sông mới thuộc v? Lé từ ray. 
Quan danh quần hiệu mới thay, — — — 
Bản đồ đồi lại huyện nẩy phủ r. Us 
Dung nhà hoc, më khoa Hà CA. 
Triểu nghỉ cude luật một kỳ giảng tu. 
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ra 
Mười năm khai sáng cơ 46, ê 
Sáu năm bình tri qui mô cũng tường. 
Thai-tông rộng mở khoa trường; 
Lập bia tần sĩ, trọng đường tư văn. 
Chín năm nồi nghiệp cơ cần, 
Viễn di mèn die, cương thần sợ uy. 
Tuôi xanh hoang túng nhiều bé, 
Vườn xuân lắm lúe, say mê vì tình. 
Đông tuần về đền Bäc-ninh, 
Riêng cùng Thz-lô quên mình bởi ai. 
Nhän-tông tubi mới nên hai, 
Quyển trong mẫu hậu chánh ngoài thân công. 
Mười năm một hội đại đồng, 
Văn mô rạng trước, vò công "phục nggal. 
Đánh Chiém-thành Me Babah, .. . À 
Chà-bàn Cô-lüy các nơi hướng tiên: 
Dién-ninh vừa độ trung niên, ` 
Nhãn têng tuổi ca mới lên ngự: trào. ` 
Ngkhi-dän còl nhục nö nào, 
Tiểm mưu đêm bắc thang vào nội cung. 
Mẹ con dang thuở giàc nồng, 
Hồn tiên liễu vuôi gian hùng một tay. 
Nghi-dän chuyên tiềm từ đây, 
Lương tâm đã dit, ác cai lại nông. 
Đình thần nghi tội truât phong, 
Rước ŒGia-vương ngự đền rồng cải nguyên. 
_ Thänh-tông côt cách thân tiên, 
Lại thêm kinh thánh truyền hiển gia công. 
Quốc âm đường luật tinh thông, 


Thiền văn toán pháp binh những cũng tường. ` 


Tài cao mại đức thù thường, 

Kiền văn đã rộng, thi trương cũng già, ˆ 
Ba năm lại mở một khoa, ` 

Tân hưng đại ti, theo nhà thành châu. 
Nhạc âm lễ chè giảng cầu, 

Quan danh phục sắc theo chầu Bbqi-minh. 
Mo Qudng-nam, ûšt trần Ninh, - : 
Bê phong muôn dặm oai linh ai bi. 

Kỷ công núi có đá bia, 
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Thơ văn các tập thần khuẻ còn de 

Thừa diêu lại có con hiền, | 
Hiën-t6ng nhơn thứ: rang nền Dën huy. 
Túc-tóng sò lé vận suy, _ 

Bê cho Oai-muc thú chỉ ndi đời. 

Đêm ngày tửu sắc vui chơi, 

Tin bể ngoại thích, hại người từ thân. 
Vün-lang xướng suất phủ quân. 

Thần phù nỏi áng, phong trần một Bi MEL A. 
Gidn-tu cùng phái ngân hoàng, 

Vào Thanh hiệp vuối ăn~lang kèt thé. 

Bem binh vày bức đô kỳ, 

Qui-vurong khuât mặt quyển về Trueuong. 
Lại cang dâm ngược kiêu hoang, 
Trăm gian ngàn ác, cung tường xa hoa. 
Lại càng lac tuớc hộ nhà, 

Nhành vàng lá ngọc, dën h diéu linh. 
Phương ngoài 7zổ»-eđo lộng binh, ` 
Mà trong Du? ÿ-sẵn mống tình ban quân. 
Bem binh vào cửa Bäc-thân, 
Bích-câu một pbút, mông trần bởi ai. 
Giểng lê khi đã đổi doi, 

Mac tay Duy-sdn đặt người chủ trương... 
Đã tôn con Muc-j-r wong, 

Lại mưu phò lập Chiêu-hoàng có s sao. 
Thi thành vira lúc xôn yao, 

Lại đưa xa giá rudi vào cõi tây. 

Lòng trời khử tật mới hay, 

Gièt. Duy-san lại mượn tay giặc Trân.. 
Tướng tài còn có Trûn-cehdn,  _— — | 
Nguy yêt-giang chồng vuối giặc Trên may phen.. 
Nguy Trần vào cứ Dông-nguy yén, : 
Truyển ngôi con cả cải nguyên tuyên- -hòða. 
Cao đầu vào cữa Thich-ca,. . 

Y qui nường bóng Di-đà độ thân. 

Trời sanh ra hội phong trần, 
Mac-däng-dung lai cường thần nổi lên. 
Trên-chdn tay gìữ bình quyền,..... 
Trên ngờ thè cả, dưới ghen. ti lành, 


Cơ : 
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Tiềt thay có tướng can thành. 

Tin gièm mà në đứt tình chẳng tha. 

Vi ai gây nổi oan gia, 

Để cho Nquyén-kinh lại ra báo thù. 

kinh sư khói lira mit mù, 

Xe loan ra cối Bau-chu ti trần, 
Nguyčn-sw cũng đảng nghịch thân, 

Noa năm phò lặp hai lin quòe vương. 
Ngàn tày một cöi chiên trường, 

Phú cho Mac soái sữa sang một mình. 

Düng-dung cày có công danh, 

Thuyền rồng tín phụng lộng bành sợ chỉ. 
Chiéu-tông gặp lúc him nghi, 

Noa đêm lén gót chạy về tây phương. ` 
Đăng-dung lại lập Cung-hoàng, 

_ Hành cung tạm trú #đi-đương cõi ngoài. 

Xe loan về đèn cung đài, 


Sản sàng thiện chiêu ép bài sách phong, Û Têr 


Hoa tâm tîr Ar cèng nông, 
Luong-châu Ge nội, cam lòng cho AE 
Mac ray ro mặt tiềm cường, 


Thăng-long truyền nước Nghĩ-d wong dung nhà. 


Do người lầy vẻ vinh hoa, 

Những lòng trung nghĩa ai mà sá theo,' 
Cầu phong sai sú Lie triu, 

Dänz vàng nộp dit nhiều đâu đồi Minh, 
L thần có kẻ trung trinh, 

Trinh-ngung sang dën đình tỏ kêu. 
Minh tham lê hậu của nhiều, 

Phụ tình trung negt, quên đều thị phi, 
Đăng-đưng thỏa chước gian khi, 

Tuği cao rồi lại truyền về Däng-dinh. 
Mã-giang đầu xướng ngāi thanh, 

Gần xa đâu chàng nức tình cân vương, 
Đặng thua mày trận chiên trường, 
Ngàn thu tiĉt ngāi đá vàng lưu danh. 
Nghành Lé có độ tái vinh, ` : 
Kui nên tá mang trời. Kan thánh hiên, 
Đức vua Triệu-t2 ta lên, 


Viện Việt-Học -: | 
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CÀt quân phò ngãi giúp nền trung Am. 
Sâm-châu ý thề nguồn rừng, _ 

Mười năm khai thác mây tầng nước non. 
Din khi đỉnh tợ suy mòn, ` 

Cương trù chưa nát, văn còn tôn Le. 
Trang-fóng lưu lạc tim về, 

Chia bình túy đản mở cờ CS lao. 
Lêi-dwong một trận bình giao, 

Phá tan nghịch dang, tân vào: Nghê-an. ae 
Cò hoa mâng rước xa loan, 

Thỏ hào ứng ngāi dân gian nức lòng. 

Tây đô quét sạch bụi hồng, 

Dim trường thang trò hgơn đồng trường, khu 
Hẹn ngày vào tới đông đỏ, a 
Một hai thâu phục, co đồ thuở xưa. 

Độc sao hàng tướng tân dưa, 

Trước dinh ngũ tượng, hỗng mò trớng tinh. 
Tièc thay công nghièp thùy thành, 

Bê cho Trink-kiêm thay mình thàng quân. 

Sáu năm vừa hội hanh chuân, 

Đảnh hỗ đâu đã đèn tuần may che. > 
Trung-tồng nh» cày dw oai, ens , 
Mac thần mây ké cũng về hiện trung. 

Bên dinh quân mạnh tướng hùng. 

Bèn phương hào kiệt nức lồng y quang. 
Đông kinh tro ngọn vớt vàng, : 
bine nguyên Mge chúa chạy sang Xim-thùnh. 
Thån-phù thuyển giã lệnh dénh, ` 

Lại còn Kinh- diên đeo tình khuay trêu. 
Quan binh theo ngọn thủy triểu, 

Diên giang một trận nước bèo phẩy tan. 
Anh-t6ng nồi nghiệp gian nan, 
Tãy-dê một đải giang sang CO) nhà, 

Mac vào xâm nhiều Thanh-hoq, 

Thái sư Trinh-kiém lai ra tiệu bình: 

Hđa-ch đu có dàt biên thành, e 
Bốn bể sơn hái trời đành kim fhang.:. +. - 
Trinh-công tu yugi Lé- -hoûng, . | 
Chọn người ra giữ i phương thành dài, 
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Bắc hà cát cớ mây thảnh nhân dän. 
Giáng oai nhờ có lôi thần, 

Nhân khi Mdu-hiép đèn tuần thiên tru. 
Mac thần mày kè võ phu, 

Sao mai lác đác lá thu rụng rời. 

Xuât binh vừa gặp co trời, 

Bang gành liền lùi ra ngoài thiền quan. . 
Trường khu một lòi duyên sơn, 

Huyện châu gió lướt trường an lửa nồng. 
Bó thành Mac chạy qua sông, 


Bổn triểu Thái-tô hùng tài, 

Chồng cò ra trần cöi ngoài từ đây. 
Việt mao khi đã dèn tay, 

Hoành sơn một dät mới gay cơ đồ. éis 
Mặt trong đành đã khỏi lo. : $ 
Trinh-công chuyên ý trì khu còi ngoài. dë | 
Quận-gia Quận-định mär người, 

Hưng-tuyén bình hiệp các nơi thêm dày. ` 

Mac dẫn suy yêu từ nay, 

Vận Lé xem đã đến ngày trùng. hanh. A : 
Dem quân về giữ tây kinh, | sẽ $ 


; Kê từ ngụy Mac tiềm ngôi 
Biến thanh lại lặng tam kink như không. $ ) 
im đời tr 
Nhân khi mậu hiệp âu xung Năm đời truyền kê sáu mươi năm chảy. 


A Ap EE A KS S> ; Trên ai quét sach tir ray 
Mở đàng Pho-cac qua sông EZ E sh vê k ; ; 
Mac vào quân lại rút về, Ê : î : ¡nh, ban yên, tiệc bay › thưởng công 


; ; Mới sai sứ giả cẩn phong 
Mae lui quân lại bồn bé kéo ra. î 
Tiêt sương trăm tran xông pha, Nghe gièm Minh hãy còn lòng tin nghỉ. 


Cent: SE ` Sai quan h á 
TrÿnÄ-cöng Vi nước cũng đà cẩn lae. ˆ - ie Ee d SES û 
Tuöi già vừa giải tiêt mao, | , 


Phüng-khoan sứ tiềt cũng già, 
Con là Trinh-côi lại vào đồng nhung. Biể 
Kiều hoang theo thói con đồng; idu từ biện chièt thật đà thièt minh. 


Mây lời ôn dụ đỉnh ninh. 
Binh quyền lại để Trinh-tông thay anh. P 
Cốt, Tông một gốc đổi nhành, hong vương còn đợi biểu sinh cé ney. 


Hỗ lui, lang tới khéo thay ! 

Vinh khô đã khác, ân tình cũng khuê. ) Lë 
M ừ T. 

Anh em mâu thuần hai bé, ge kia vừa dẹp Trinh nảy lại lên. 


Tong xem căn cớ di bén 
Thừa cơ Mac lại kéo về nội xâm. Cô , 
î ng da çe 
Mac lui Tong mới manh tâm, nh càng thạnh, oai quyển cằng c cao. 


: Rö ràng ngọc sách tỉnh bao 
Ngoài trương thinh thè; trong cắm quyển cương. Gia phong nguyên soái dự vào EO Gen d 
Lại mưu ian hại trung lương, 5 8 


Vàng đưa ngoài cửa, búa reng dưới dần: Bình-an lại tàn tước vương, 
S Ga nén tiè ơ 
Tạ tình phụ tàn niềm đơn, y lêm (huot mở đường khái û. 


Kinh-t6ng còn độ Au cò 
Dem Lê-cĝp-dê giêt oan nô nào! Đồng || j 
22-08 ICL ( 8 lương í ê 
® Bình không nổi trận ba đào, ee kê xanh mo tê 


| 
Đẻ cho xe gía chạy, vào Nghệ-an. A KARA Ze | n những lũ Büi-khué, 


si 


Zê 


fê 


. - Lại tìm Mac- d 
Gía điển phỏng mới hồi loan, Mac nghiệt theo về kính cung. 


| ER û Nghi-dương tro tit lại nôn 
Lôi-dương đã nỗi tièng oan giữa vời. ê Thi th <. 
; ; ành 
Thé-t6ng con thứ nối đời,, ` | EE nồi áng bụi hồng bởi ai. 


be. “+ Nhän khi gfa ngu ra ngoài, 
Trýnh-tòng phò lập cũng loài giả ‹ danh. eeo Thừa h Ù A 
Cõi ngoài giặc Mac tung hoành, Géi Ge nỗ an H thành, 


áng 1, 2019 


Viện Viêt-Hoc - 


a. 2ê Đuôi sang Phung-nhän đàng cùng mới ee? i E 


RW — 

Quan quân ra đánh lại bình; 
Thừa dư mới phát tır: Thanh ngự về. 
Chồng gai tuy sạch mọi bề; 
Mà trong quyền cả chuyên vå một tay. 
Bòn phương tai hiền đã đây, 

Dam khô núi lở cát bay mù trời. 
Chàng qua trăm sự lại người, - 

Gảm cơ hưu cyu bièt đời. thạnh suy. 
Súng dän phục trước đàng đi, 
Dé cho Trinh-chia lai nghi RON 
Sanh con găp dira vô lương, 


Châu-lién sao nở quên diken quân thân, ` 


Thừa gia theo lồi cường thần, 

Vua Lé chúa Trinh nhân tuần đã quen 
Thẩn-tổng via mới cải nguyên, 

Sách phong Trinh-träng đã ban từ giờ, 
Thanh-đô quyển trọng hơn sưa, . 

Nhà Lé cũng một đải thừa mã thôi.. 
Nước nhà đang buổi yên vui, 

Xin vua Xuồng chiều truyền ngôi lẽ gì. : 
Chẳng qua là da gian khi, 

Làm cho rõ mặt phướe uy từ nhà. 
Chắn-tồng tubi mới mười ba, 


. Hung hờ quyền chứa ngôi eha mặc lòng, > 


Cuốc vương Minh mới cải phong, 

Bảy năm lịch sô, vừa xong một đời: 

Xây quanh mới rõ đạo trời, 

Báu thiên đem lại cho người truyền gia.. 
Thẩn-tồng thay giữ nghiệp nhà, 
Thượng hoảng lại đổi mặt ra tân choàng, 
Thừa ưa cờ do nhà vàng, - - 


Chánh quyền phú mặc, Telal vương bièt a 


Nhà Minh thuở ây đã suy, 

Mượn binh lại rấp nhờ uy cường thân. 
Säc phong chiêu dụ ân cần, 
Phó vương Trinh lại thêm nhần tôn vinh.: 
Cả giàu sang lớn quyin hành, : : 
Giang sơn chung một triểu đình chia đồi. 
Tiềm phong Tzy»b-tộ nồi ngôi, 
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Tước vương mình lại tai bối cho con 

Cần cương ngày một suy mòn; 

Cuộc đời chìm nỏi ai còn hiệu trung. ` 

Bôn triều mở dâu kỳ phong. e 
Thánh thìn truyền dëi một làng tôn Lé 
Quyền gian giận Trinh nhiều bé, - 
Sae sai Chiéu-thugn kho kỳ da chỉnh. 

Sáu năm rồi mới bai bizh, 

Lüy dài còn đầu uy linh để truyền. 

Vận Lê còn budi chuàn chuyên, 
Huyên-têng tho âu để quyển tây vương. 
Päng-oai đã biên lê thường, 

Vào chầu không lay, miêu Ge có ai? ` 
Thiên nhan lại muồn sánh vai, 
Giường ngồi đem đặt bên nơi ngự tiền. 
Doc ngang dưới phủ trên dën, BE 
Mông tình cải bộ gay nền tranh vương. 
Vo công lại muốn phần đương, _ 
Dem quân đánh Mac tần sang Cao-binh. 
Mac vào câu viện Yér-kinh, 

Phong làm đô thông tung hoảnh cối xã. 
Bòn Châu riêng một san hà, 

Danh tuy phụ Han thật là thê ngồ. 
Gia-tông vừa nòi cơ đồ, 

Xe loan đã giục trì khu ra ngoài. 

Phòng biên đã có trớng ài; - 

Quân ta một trận lũy dài phá tan. 

Mã đầu đả trở qui an, 
Hü-trung Trinh lại đặt quan lưu đồn. : 

Vê nhà lại lập Trenk-côn, - 
Nam-vicong theo li quyển môn mêt: dòng ẳ 
Đêm ngày bí các thong-dong, 
Văn phòng thay đổi vào trong chực hấu. 
Cuốc-trinh tham tụng ở đầu, 

Bởi sao nên nỗi gây thù ưu binh. 
Hi-tông hoàng đệ thay wie : 
Ngồi không luồng giữ“ quyển hành mặc ai. ` 
Bay làu chiềm cứ cöi ngoài. : va 
Hãy còn Mac-nghièt mây đời dèn nay 
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Di thơ' sang vuối Quang-téy, - 
Một lần hội tiêu từ nấy chạy xa. 
Quan Thanh xâm chiềm dät ta, 
Vi-œuyén, Bdo-lac, Na-oa, Lộc-bình. 
Thô quan lại có tư tình, 
Tham vàng đem giái kệ Tình chuyển di. 
Bên ngoài xâm tước nhiều bé, 
ở trong chánh sự chỉnh tế đặng Së ? 
Lễ chi hơn lë bang giao, ` 
Mà cho quan thị đứng vào đâu ban. 
Thè mà những kẻ cư quan, : 
Cũng đành ngảnh mặt cho tuyển tôn vinh. 
Tại triểu mày kẻ trâm anh, | 
Nguyên-dang, Boneh công thanh một đường. 5~ > 
Thế-tinh tài học ưu trường, ~EN 
Nguyên-hanh, Hà-muc văn chương cũng basah 
Bởi ai thiên hạ än ca, 
Chẳng quan. tham ting Văn-hà là chỉ. 
Bởi ai thiên hạ sën bi, EN Eur lề Số ga. 
Chang quan tham tung Lé-hi hänh thần, : | 
Tính đi nghi lại xa e, Le E 
Nhiều phần vì Trinh ít phân vì Zé. M 
Mỗi giàu sang đã say mé, 
Lầy ai chỉ trụ làm bia trong đời. 

Dü-tông nồi giữ ngồi trời, 
Trựnh-cewơng chuyên chè theo loài ò gia. 
Lục phiên lại đặt tw nha, | 
Bao nhiêu tài phú đều về một tay. 
Các quan trần thủ mới hay, 
Hung-tuyén thông hạt từ rèy chia nai. 
Võ thân mỗi trần một người. | 
Để cho vững thè mặt ngoài phiền ly. 
Lêy năm đều khảo trần ti, 
Cứ trong điện tồi mà suy hay hèn. ` 7 
Thâm hình đặt viện phủ ta, GC vi ty jaga walê Gë 
Sai quan tra kiện thay quyền qe D 
Võ khoa mới đặt phép thì, : t Fa 
Hỏi đàng thao lược thử nghề dé đao Fong, | 
Ba trường phúc thí đã xong, : 
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Bang để tạo sĩ, vinh đồng văn danh. 

Kén thêm tú trần binh đỉnh, 

Vệ quân mới đặt sáu dinh từ rầy. - 

Công tư điển thỏ xưa nay, ` 

Sai quan khám đạc san tay dan cùng. 

Tuần hành có sứ kbuyên nông, "` 

Giữ gìn đê lộ xét trong dân tình. 

Bem thơ biện với nhà Thank, 

Mỏ đồng mỏ kèm lai giành về ta. 

Lập bia trên Dô-chi-hà, 

Giäi cương từ Ar mới là phân minh. 

Qui mô cüng muốn ste bình, 

Ma lòng läng tièm tir mìnk ra chi. 

Lập phủ đường ở Cổ-bi, 

Toan đem kinh que dời về ch hương. 
Đông cung đã lập duy tường, . 
Bỏng không lại đổi duy Khirờng cé sao? — 
Trinh-giang quen lồi gian hào, Si 
Truàt ngồi Z?nh-khdnh ham vào tội nhân. 
Thuân-tông đặt bỏ mày lần, . 

Phước oai mặc sức cường thần mới ghế 
Ý-tông còn tubi hài dé, 

Danh tuy chánh thèng quyền vë phó vương. 
Trịnh càng dầm ngược kiêu hoang, R 
Đêm ngày Thông những tham đường vui A 
Đầu xe giong tôi quanh troi, : 

Sửa sang cảnh phật vẻ vời động tiên. 
Quinh-läm, Hwong-hai, Hồ-thiển,. : : 
Của thiên hạ chat cửa thuyên biết bao? _ 
Kho tàng ngày một tiêu hao, 

Bán khoa mua tước, Dën vào sáu cung- 

Phó yương còn chia cam lòng, 

Thượng vương lại giả sic rồng nhà Thank. 
Tội trời kê đã quán dinh, 


: Sao cho nghiệp báo đền mlah mới thôi.. 


Bóng đâu một tiềng thiên lôi, 
Thàt kinh ngơ-ngác như ngugi vn chớ 
0 hang lai goi sung tiên, 


Đẻ đoàn nội thụ chuyền quy ên TR uy. 


CR A, 


Lòng người dau chẳng ban ly, 

Ech kën ác hiệp thièu gì gần xa. 

Sơn-nam có giặc Ngån-gia, 

Nquyên-o îr, Nguyên-tuyên Ar là giặc đông. 
Sơn-táy, Nghıeh-të, Nghich-bông, 

Đảng ngoài ba mặt, rộn trong bòn bé. 
Nằm hang Trinh có Mäi gi, 


Quận-bảo, Quận-thtc, dua bì tranh công. 


Phó vương quen iði nhà dòng, 

Chang phò Trinh thị sao xong việo đời. 
Nguyễn công, Qüi-kinh mày người ` 

Vào trong định sách ra ngoài điệu binh. 
Cùng nhau phò lập 7r;nö-dinh, i 
Thái vương Trem lại tôn anh làm vì. 

Sai quan kinh lược bèn bé, 

Khải ca mày khúc đều về tàu công. 

Co mưu Trmh cũng gian hùng, ˆ 

Nghĩ mình chuyên tiêm át lòng ai ưa. 

Có Lé mới có dên giờ, 

Phải câu hiển đứe, để nh phước chung. 
Kia người mất phụng râu rồng, : 
Duy-diéu vòn cũng là dòng thân minh. 
Hạ đài khuât bóng tiền tỉnh, RÉ 
Khuôn thiên còn để một ngành phước chỉ. 
Hay đâu cầu ứng cũng kỳ, 

Böng xui Trinh chúa tạm di ra ngoài. 

Võ công một giầc hiên mai, 

Mo màng đường thày phong tài đề vương. 
Sinh kj nhã nhạc lạ dường, | 

Thái bình nghi vê rô-rang chẳng ngoa. 
Sáng mai vừa mới tỉnh ra, 

Duy-diéu xảy dèn chơi nhà lạ sao. 

Thây người mà nghiêm chiêm bao, 

Mới hay tram triệu ứng vào tw nhiên. 
Nghe lời Trinh mới phò lên, 

Hiën-tông từ ay chịu truyén nồi ngôi. 
Vận Lé dèn lúc suy dôi, 

Câp tay xù áo lặng ngồi mäc ai. 

Gặp khi nhiều việc chông gai, 
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Văn thần có kẻ phân dương, -' | : 
Phạm công Dinh-trong gôm đường lược thảo. ` 
Phao-son trà ngọn cò đào, Pa BAE 
Nguyën-cù da võ Nguyën-câu cũng tan. ` 
Nguyên-phwong cú Bûc-tôn sơn, ` 

Tuyén hwng là dat, lâm-loan là nhà. ... 
Trinh vương quyèt chí xông pha, - 

Huyệt sào quét sạch, binh xa mới về. - 
Quyển gian kế tập quen lề, | 
Trinh-sum lại cũng sinh nghề võ cộng. --: : 
Manh-thiên hang thảm núi cùng, 2 !⁄ À 

Hãy còn #jo¿ng-chất lâm tùng An thân. 

Sai Bodn-nguyên-thuc đem quân, 

Cùng rừng săn thú một lần mới thanh. 

Lại toan dẹp cỗi Trẩn-zninh, 

Chin e địa thề nhân tình chửa quen. 

Địa đồ ai khéo vë nên,  ; . . 
Thâu ngoài nam cảnh vê bên khuyêt đình. 
Gần xa đã tỏ tình hình, . , 

Mới sai chư tướng dé binh đánh liền, - 
Trình-quan, thành lủy vững bền, | 
B6-chung núi cá cũng nên hiểm trời. 

Biền đâu trửu dịch lạ đời. | 

Nửa đêm mở lũy cho người tần Sang. 

Bởi mưu ANgu-ph ước chiêu hàng, | 
Nguyên-thiêu trong lại đem đàng nội công.: - 
Vậy nên Duy-mät thè cùng, J emê 
Hoa viêm một phút çô dong cüng liền. xã: 
Cây công Trinh mới thêm kiêu, | 

Càng dày đức sic, càng nhiều áe cai. - 

Vu oan nỡ đặt nên lời, | ` 

Để cho thái tử thiệt tài thông minh. 
Phước-oai chuyên tiềm một mình, 

Mũ giày điên đảo ngãi danh còn gl. 

Thè mà vac cả uy trì, 

Bởi tiên liệt thánh nam kỳ nôi ngôi. 

Nền danh phận, đạo vua tôi; 

Gian hùng mật vía đứng ngồi sao yên. ` 


áng 1, 2019 


SE 
Bây gid cố giặc 7đụ-sơn; 

trong lại có Phudc-man lộng hành. 
Thừa co Trinh mới sai binh, 
Dưa tho vào trướe kè tình ngoại thân. 
Rằng toan trừ đứa lộng thân, 
Cùng nhau quét sạch bụi trần cõi tây. 
Lá cò theo ngọn gió bay, : 
Thừa hư chực để vào ngay NAà-h6, - 
Phươc-man dem lại hiền phù. 


Trinh bình nhân thê trường khu: dưới thành. wi 


Đôi bên lập lũy phân dinh, 

Lâm than mây trận, quan binh hiểm SZ 
Độ quản nó bắc phù kiểu, 
Túy-hoa Phầp-phởi qua dén Hải-vân. 
Quéng-nam đồn trú lục quân, 

Trong Táy ngoài Trinh xa gần với ai. 
Thuyên rông vào bèn Dông-nai, ` 
Long hưng còn đợi cơ trời cổ khi. 

Gío thu lần úa ngành lé, 

Ác bay chửa bièt đỗ về nhà ai. 

Nguy-tûy gám ghé mặt ngoài, ` à 
Trmkh-sum trong lại sai người câu- ping” 
Vo-iran hiệu kè là trung, 

Mặt tuy ứng mạng, nhưng lòng vẫn kiên. : 
Động đình xa vượt bè tiên, 

Trên trời dưới nước, tâm nguyén sạch trong. 
Biểu tiên phú ngọn đuốc hồng, - 
Ngậm cười thể với chén nồng cho xuôi. 
Làm cho vỡ mật gian hôi, 

Mà người chìm nỗi trong đời then riêng. 
Xây vẫn hay có khuôn thiêng, û 
Càng già cội ác càng nghiêng sóng tình. © ` 
Tuyén-phi là gái khuinh thành, | 
Dem bé ân ái chuyên vành phước uy. 

Đêm ngày riéng một phòng the, 


Cup quyền đích trưởng, dựng bè đồng mông mét 


Yêu cơ khí diệm càng nêng, ` 
Khièn nên Trinh-khdi sinh lòng âm mưu, 
E khi sự thê đáo dáu, Sr Us $ 
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Ước cùng các trần đều vào giúp. công, 
Điển tho có đứa hầu trong, : 


` Tin lòng nên mới ngỏ cùng Ngô-nhâm 


Người sao chẳng chút kang tâm, 
Khoa danh đã nhục, quan trâm cũng bon, 
Lòng | riêng Thang dam mùi doi, 


Quyèt dem sự nê cu trần, 
Làm cho 77+nä-šbđi một lần châu liên. 
Sum già Cán lại thiều niên, 


. Phú cho Hưnh-bđo giúp nên sao đành. 


Tuyén-phi học thóibuông mành, 

Trong dưa dưới mận, nhân tình đều nghi. 
ở trong Khái mới thừa eo, 

Ngoài quân ba phủ, nhân khi lộng hành. 
Cùng nhau sáp huyêt hội minh, 

Tròng hồi chưa dứt, các dinh đã vào. 
Cửa thành binh”lửa xôn xao. 

Một cơn cò nội, cá ao còn gì. 

Can vong Kôởi¿ lại tiềm vì, 

Phủ binh từ ày nhiều bé tuyên kiêu. 
Hung-hăng ngoài phổ trong triểu, 

Phá nhà cước của dập didu vào ra. `- 
Đầy đàng những tièng oán ta, 
Văn thần võ tướng déu là bó tay. 

Tiêng đồn nghe dèn giặc Tåy, ` 

Tiềm mưu còn rip, đợi ngày xut chỉnh. 
Có tên Nguyễn-chỉnh tài danh, 

Nhân khi tao loạn đem mình zët Tay. 
Co quan mun lwg'e vẽ bày, 


Cam lòng nước cü mượn tay người ngoài-.. 


Täy-son bièt tỏ một bai, 

Chia quân thủy bộ quyêt bài kéo ra. 
Ngon cò trỏ lỗi sơn pha, 

Hdi-vdn đôn trần đầu là chàng tan. 
Cánh buồm để giập cuồng lan, .. 

Cát dinh động hải, quân quan chạy dài. 
Nguy-tdy còn sg mặt:ngoài, 


Rép ngăn trường lũy, tính bài phân vương, 
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Khéo đâu Chinh Go đưa đường, gai 
Rang trong sự thè chi nhường cho ai. ` 
Tướng công oai đức bên trời, ger 
Nây e phá trúc, hẳn mười de xa. 
Bay lầu họ Trinh gian tà, i 
Binh kiêu dàn sán át là Bạt vong. 

Oai trời ai đám tranh phong, 

Hãy xin thừa thắng rudi giong côi ngoài. 
Phải chăng Huê mới nghe lời. ; 

Lai cho Nouyën-chinh lãnh bài tiền phong. ` 
Lá buồm theo ngọn gfo đông, 

Vượt qua cửa biển vào sông 7 š-hoằng. 
Quân dong đâu mới lạ dường. 

Mũ mao áo đỏ chật đường kéo ra. 

Bui bông mò mit kinh hoa,  - 

Lục môn túy ái gan xa tan tành. 

Quyêt liều Trinh mới thân chỉnh, 
Täy-long giáp trận quân mình đáo quả. 
Nài voi toan trở lại nhà, 

Lë Täy-son đã mù ra đây thành, 

Qua Ha-l6t ráp lánh mình, 
Giưa đàng Bắp đứa phụ: tình bát r Ta. 
Nguy-tdy vòn kẻ hung tà A 

Còn e người chôn bác-hà khé xong. 

Phò Lé có biểu mật phong, 

Mặt ngoài trung ngäi ene lòng gian Ku 
Hiên-têng tuôi tác đà süy, : 
Nghe tin binh biên bièt gì là đâu. 

Vừa khi Ngưyễn-huệ vào hâu, 

Vân an lại kẻ gót dâu đỉnh ninh. 

Ring nghe họ Trinh cwd: ng hoành, - 

Vậy đem quân ngãi quét thanh bụi trên. ` 
Chúa trương mừng thây đông quân, 
Thái bình cây cỏ ding nhuần hơi mưa. 
Phước lành chúc chữ cửu như, ; 

Của tin mây cuồn đồ thơ: dâng vào. 

Bê rồng ban chiều sinh bao, - 


Gia phong Nguyên-héu đang triểu cubo công. 


Ngọc-hân vừa trac đào kn ra mere 


Le 
va 


Viện Việt-Học - 


Ép duyên kim cải kêt long: e e 
Đang cơn đồng vác ngôn ngang, | 
Thật hư chưa rõ biên thường ai: jip 


Hoi tàn gần trở gót tiên : 
Lai vri Nguyên-hué g >i quyền oudo gias trả 


Một hai xin trở về nhà, 


Bóng đèn tiêng búa dm, là: din duyên, ÊR 


Bảo thành kinh lý đã yên, 
Ngöi cao phú. lạt,chán hiền thừa giao. 
Duy-kj nồi giữ nghiệp nhà, 

Cai nguyên Chiêu-thông mới là a niên. 
Hué còn lưu ở Long-bién, 
Anh là Nquyén-nhac theo miễn lại ra... ` 
Rước mời ngày tiêp đôi ba, : 


Bê tự Nhac mới lân la tự ûnlısè étais 


Đàt dan dau cũng triển đình, 

Giao làn rồi sẽ eãt mình nam oni. j 
Nửa dëm am hiệu quyền KÌ, `. No 
Bao nhiêu tài hóa ehuyên về sạch không. 
Bì Ngu yén-chinh ở 7 hắng-l0ng; 

Cing toàn cát cánh mở lỏng với ai. 


Yê qui Chinh mới giả bài, yfi pus 


Rang yang mật chỉ hôi sai dàt hz, 
Mộ quìn hương döng dem ra, . 

Ngoài là chông giặ› tr ng lù giữ kinh.’ 
Cựu thần mày kè cong kh: anb, 

Thôi hưu đẻ vide miều đình ' mic ai. 
Tàn khoa eòn có một h: al, : 


Bùi-d weng Trắn-án cũng rgười trung trình. 
Cùng nhau phụng sắc triệu binh, ` RN U 


Tho hào củ tập vào kinh hò tùy. 

Phân vån tranh lập nhi*u bé, 

Kè phò Trınlı-lê Du suy ıy Trınh-bêng. : 
Tèn-dö lai cú tip phong, + * 
Những mưu phò Trek quản lòng tôn Lé: 
ûu-» neng Tích-nh rởng kế chỉ = te có) 
Phüng-co còn. bièt-thị phi lẽ thường: 
Trách thay Trong-té họ Đường, - 


Cũng trong khoa bảng cũng ae dai can, 
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Sao không bièt nghĩa quân thần, 

Bày mưu phè lập sắp quân vầy thành. - 
Non sông còn mặt triểu đình, 

Bạc đen xem thầy nhon fình mà ghê. 
Lé-hoâng căm giàn nlıidu bé, 

Mật tho sai sứ đưa về N ghệ- -an. 

Chỉnh xưa tuy giá mưu gian, 

Được thơ rày.mói nở gan anh hùng, 

Hịch bay đâu cũng nức lòng, ; 
Tứ Thành tứ Đột quàn dòng hơn muôn. 
"Dim trường thằng rubi chỉnh yên, 

Nghệ Thanh quét sạch may đoàn kiên ong.. 
Yển-đô sức von thè cùng, TOT 
Theo Duong-trong-té qua vùng Bắc-ninh. 
Đại quần tin dèn Kinh-thånh, . 

Long-tần ngự duyệt đại đình thưởng công.. 


Loan tho ban trước thêm rong, `, - hi 


Cha phong” Đảng-quận con phong Trrớc-hấm. 
Träm quan ngồi thứ o đầu, 3 
Cánh vãy sum hiệp phủ -lâu ngênh ngang. 

Bän phương lại động khói lang, 

Nguy-táy riêng mặt bá vương một trời. 
Nhạc, Qui-nhẳn, Lit, Đồng-nai, -.. 
Quảng-nam Xguyễn-hyé trong ngoài ST: nhau. 
Nhân co lại day qua mâu, 

ăn-nhám: vàng lệnh quần phù kếo r ra: 

Qua Ng ghé-an tối Thanh-hod, 

Thỗ-sơn giáp trận Trinh-hà áp binh.’ 
Giác ra đến dat Ninh-bình, 

Chỉnh đem hai vạn tinh bình gent liều. 

Một đêm thuyền trái buồm xiéu.. 

Vi con sơ spät dên đều thua công. 
Vän-nhäm kéo đền Thăng-long; ` 
Lé-hoäng thoáng thôt qua công Nhị-hà. 
Båc-ninh cũng dät dèn nhl, Ak 

Bac thay Cénh-thu'dc sao mà bàt nhân.. 


NG nào quên nghĩa cô quân; SEEL E 
Đóng thành không rưzớ'e sai quân ewd D kk. : 


Ngự bào cũng nhuồm màu sương, 


+ 
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Viện Viêt-Hoc - 


d 
` 
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na 


Nguyét-giang mục-thị nhiều đăng gian nguy ` 
Táy bình thừa thê cùng tuy, 

Cha con Nguyën-chinh một ky trận vong. 

Bắt phu canh giữ bên sông, 

Kia Duong-dinh-tun cũng mong phủ trì. 

Chước dän phản gián méi kỳ, 

Dé cho xe gía chạy về Chi- Së SCH 

Vội vàng chưa định hành dinh, 

Mà Dinh-tich-nhirêng nõ tình: đuôi theo. 

Giải vay lại có thổ hào, 

Lü Huinh-cudn-tu cũng đầu can vương. 

Thừa dư vừa dèn Thüy-dudng, - 

Kẻ vê tàu tiệp người sang dau thành. 

Bỗng đâu thuyé ên bạt vào Thanh, | 

Nước non man mác quàn tinh SCH ngơ. 

ăn-nhám từ åy lại giò, 

Vê vẻ sĩ tòt doi ch chứa công. 

Huệ sao tn nhắn cam lòng, 

Một gwom nữ quyêt chẳng dong tướng “thân: 

Mo đòi hào mục xa gắn, | i; 

Xem nhàn tình cố mười phan thuận không. 
Nguyëèn-huy-trac cùng hào hùng, 

Một thang tièt ngãi quyèt lòng quyên sinh. 

Biêt thiên hạ chàng-thuận tình, 

Lap người giàm quòe đem hình lại về. 

Lé-hoäng chuẩn kiên nhiều bé, 

Me con cách tro bièt về nơi đầu. ` 

Thái-từ lac tới Long-chéu, pot 

Thé quan đò hỏi tình dän thủy chùng. 

Cứ lời đạt đèn Quang-dérg, ` 

Gặp Tôn-si- -ghy cũng lòng mục lần. 

Một phong biểu (än chía lin, 

Cän-long có ý ên cần vì Lé. 

Dên rồng ban An tử nề, 

Dem quân bồn tỉnh trao vê một tay. 

Nam quan thang ruồi đàng may, : 

Tát qua Trän-láng sang ngày Sóng-cûu. 

Tập còng phá trại nội hấu, : 


- 


- Theö'dùfıg kinh-bác tới đầu NAr-giang. ‘à 
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Rwyu trâu đầu đã sẵn sàng. e 
Vua Lé mång thầy đớn đàng khao EA 
Tôn-công quân lệnh túc thanh, 


Te hào chàng phạm tầm thành cũng phu... 


Qua sông mới bắc ciu phù, ` 

Täy-long quản đóng Đóng7-đó ngự vào, : 
Cuộc Yươnng san An tay trao, -p > Z 
Truy. tùy thưởng kẻ công CH nhoc nhận. 
Bao nhiều hào. Kai za gån, 
Đua nhau đều đền cửa quân đậu. Û u 
Xưa sao van vẻ hei tăm, : 

Rày sao hiệp lực đồng tâm lắm người. 
Viêm lương mới rö thói di, 

Dạ trong đã chín mặt ngoài cũng khinh: 
Song mà $ thè nhà Thanh, 

Thừa ưa vuôi kê nước Bình mil ai. 
Cơ mưu những;ehäc ng. ngườii;: 

Để cho dät nước trong ngoài mât trông. 
Quân Thanh đã đăng Thững-l0ng,,... 

Một hai là thê là xong việc mình. - :¡: : : 
Ding đảng chàng chịu tan binh, : 
Nhác đàng phòng thủ mông gek dži hoáng, 
` Ngutj-t û «j biềt sơ phòng, 
Gia đều tội ta quyêt lòng cầt DES, “ia 
Dim trırèng nào có ai. Dan, :-:- 7 
Thừa hư tân bic đên gần Tàn ao, 
Truc khu dèn lũy Nam- -dêngş; 


Quan Thanh dän may anh húng Tà tang. 


Vua Lê khi ay vội vàng, - 
Cùng Tôn-si-ngh sang đàng Bác- kinh.: 


Qua sông lai sy merbah LR 0e, A : 


Phù kiều chém dứt quân mình: thác. oan. 
Ngắn ngz đền ải Lang-son, 

Theo sau nào thầy quan din may người. 
Câm tay Si-ngha than dhi vì ý vụ 


Vì mình kiếp bộ, nên người. Wa E : 


Nhë dâu lai đám ‘bân long, … 
Xin về dt cũ để mong tái dê.'- | 
Tôn công cứng có tiên ira, : . vẽ 
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- Ba trăm sáu chục năm rồi còn chi: 


CE = 57 ds 


Dã dâng mêt biểu xin cầu: WC biñh: 
Qué-lâm cdn.tam trú minh, > > 

Bong đâu nghe chiêu nhà Thánh triệu ti 
Phụng sai có sé bêg; uer 
Sự đâu lại gặp những bể trở nan. © -- 
Sú thần là Wi ec V000 08/08. ST 

Đã e xa cách lại toan dèi fra, ‘+ "+ 
Dần dà ngày thăng thoi da, "rr 
Lé-hoäng luống những đợi chờ Yên-kinh; 


Tâc gang khôn. tö sự" tình,: + En gi 


Gie xem con tạo giúp mình haş: không. ' 

Từ khi tam phẩm gia phong, 

Mới hay Thanh đà cam lèng thê aa 

Lọ làng dên bức xa xui, 

Nhuag trong-đạo chúa ngali tôi chẳng r rời. 
Lé-hún Lé-xüinh mầy ngudi, M9 2g 

Như Tüng-ich-hiéuicüng1di thệ mình“ 

Tùng vong đều-kẻ trung trinh; 

Mü-dông khen cũng có tình tôn quản. ` 

Vua Lé phút lánh cöi. trần, £ i 


s» 


> e 


Non sông cách gign mày lån saya. +2 "°° 


Bình Téy nhờ'thánh trểuía, ' - Û 
Kẻ gần an chốn người xả âm ja _ 
Sang Thanh mày kẻ theo Lé, 
Còn ai cũng động lòng quê ngậm: ngùi. ` | 
Vận Lé dèn thè là thôi, | “+: | 


mới hay có thạnh có suy, Ra 
Hang sâu núi ci có khi đổi đời, - à 
Trước sau tính lại trăm đời, ' 

Có trời có dàt có người chủ: trưởng, 

Khai tiên là họ Hêngbùng, | 

Thực thay Triêu déi thường cứ la.) ; suy di. 
Rồi ra hiệp hiệp chia chia, "Tı ‘3 


z 


Trai Dinh, Lé, Lij, Trân, Lẻ mày doi: Be: Ja 


Thièu chi crayon van đẩy với, : 
Hièm diéu die thàt hiềm người thị ON 


- Lại còn nhiều việc tin nghi, + A 


Sự muôn năm eû chép ghi rành Ank 
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Bút son vâng mạng đơn đình, e SS “. EE | S 
Gác Lé lân đỡ sử xanh muôn dè. “¬7. EDE a ES, 
Truyện xưa theo sách diễn lời, KS SS EE KE EE 

Phải chăng xin đã gương trời rang soi. - 
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